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LỜI NÓI ĐẦU

        Nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại Học Duy Tân. Thư viện xin giới thiệu một tập hợp các bài trích báo – tạp chí được chọn lọc bao gồm các chủ đề, lĩnh vực mà đông đảo bạn đọc yêu cầu như: Tin học, các vấn đề về dạy và học, về ngôn ngữ, về vấn đề lạm phát và chống lạm phát ở Việt Nam hiện nay, tài chính, ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh, xây dựng, kiến trúc, du lịch, văn học, điện tử - viễn thông, môi trường, … 

        Tài liệu được giới thiệu trong cuốn thư mục lần này là những bài trích từ các báo và tạp chí tiếng Việt, xuất bản trong năm 2013 có lưu trữ và phục vụ tại Thư Viện Trường Đại Học Duy Tân.

        Các lĩnh vực, chủ đề được sắp xếp theo trật tự hệ thống phân loại DDC. Trong từng chủ đề, tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái tên tài liệu và kèm theo phần định từ khóa để bạn đọc có thể tiện tra cứu và tìm tin trên phần mềm quản lý thư viện.

Mọi yêu cầu về đề tài cần bổ sung hoặc mở rộng, về bản sao toàn văn tài liệu gốc và những ý kiến đóng góp khác, xin vui lòng gửi về:

Phòng nghiệp vụ - Thư viện Trường Đại Học Duy Tân

K7/25 Quang Trung – TP Đà Nẵng

Email: thuvienduytan@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn.
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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. 6 giải pháp quản lý trung tâm dữ liệu/ Thúy Vinh// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 3 .- Tr. 54-56.

Nội dung: Cơ sở hạ tầng dữ liệu của một tổ chức rất quan trọng bất kể được hình thành bằng cách nào – có thể hoàn toàn do tổ chức tự sỡ hữu và vận hành, dùng chung hạ tầng, hoặc thậm chí sử dụng dịch vụ theo yêu cầu từ các nhà cung cấp dịch vụ. Đảm bảo toàn bộ hệ thống CNTT luôn hoạt động đúng mục đích và hỗ trợ được công việc là điều hết sức cần thiết. Bài báo đề cập đến sáu giải pháp mà người quản lý trung tâm dữ liệu nên thực hiện và duy trì.

Từ khóa: Trung tâm dữ liệu, quản lý

2. 7 bước thực thi một kế hoạch bảo mật khi ứng dụng BYOD trong doanh nghiệp/ Vân Anh, Thúy Điệp// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 2 .- Tr. 45-47.

Nội dung: Giới thiệu các xu hướng BYOD và các rủi ro bảo mật; 7 bước thực thi một kế hoạch bảo mật gồm: Xác định các yếu tố rủi ro mà BYOD mang lại; thành lập một ủy ban chịu trách nhiệm về BYOD; thực thi các chính sách bảo mật đối với các thiết bị kết nối vào mạng; xây dựng một kế hoạch bảo mật; đánh giá các giải pháp; thực thi các giải pháp; định kỳ đánh giá lại các giải pháp.

Từ khóa: BYOD, bảo mật, doanh nghiệp, rủi ro bảo mật

3. Áp dụng xác suất thống kê và quá trình máy tự học cho bài toán phân tách từ văn bản tiếng Việt/ Lê Trung Hiếu, Lê Anh Vũ, Lê Trung Kiên// Khoa học & công nghệ Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 1 (6) .- Tr. 32-38.

Nội dung: Trình bày hai vấn đề chính: Sử dụng mô hình xác suất nhận dạng và phân tách từ tiếng Việt; Áp dụng quá trình máy tự học xây dựng mô hình xác suất tối ưu. Với mỗi mô hình xác suất, từ mới được nhận dạng, các tiếng thuộc từ mới được nối tạo thành tiếng mới trong mô hình xác suất mới. Quá trình nối chuỗi các tiếng tạo thành tiếng mới làm giảm sự nhập nhằng giữa tiếng và từ trong tiếng Việt, tăng độ chính xác cho các hàm thống kê, tăng hiệu quả cho quá trình nhận dạng từ mới, Vì vậy, mô hình xác suất sẽ hội tụ về mô hình tối ưu. Quá trình thực nghiệm với 250.034 bài báo online, gồm hơn 15.000.000 câu tiếng Việt. Độ chính xác của thuật toán phân tách từ đạt trên 90%. Từ điển được xây dựng gồm hơn 100.000 từ và cụm từ tiếng Việt.

Từ khóa: Xử lý ngôn ngữ, nhận dạng từ, phân tách từ.

4. Bảo mật IPv6 trong mạng LAN/ Phan Xuân Dũng// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 4 .- Tr. 31-34.

Nội dung: Ipv4 và Ipv6 có các điểm tương đồng và có các điểm khác biệt. Điểm tương đồng cho phép áp dụng các quy tắc an toàn an ninh trên mạng IPV4 để bảo vệ IPV6. Tuy nhiên những đặc điểm mới của IPV6 sẽ yêu cầu những giải pháp mới để đảm bảo an toàn, an ninh mạng lưới Ipv6 trong tương lai. Hiện nay, vấn đề an toàn an ninh tại lớp 2 cho IPV6 vẫn đang được nghiên cứu và trao đổi. Bài báo giới thiệu một số phương pháp chống giả mạo địa chỉ để bảo mật Ipv6 trên mạng LAN.

Từ khóa: Bảo mật, IPV6, mạng LAN

5. Chiến lược triển khai hệ thống lưu trữ hội tụ cho dữ liệu lớn/ Bùi Huyền// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 2 .- Tr. 61-64.

Nội dung: Trình bày những thách thức trong lưu trữ dữ liệu lớn, chiến lược triển khai hệ thống lưu trữ hội tụ cho dữ liệu lớn.

Từ khóa: Dữ liệu, dữ liệu lớn, hệ thống lưu trữ hội tụ, chiến lược triển khai.

6. Dự báo nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng/ Phùng Thị Lan Anh// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 3 .- Tr. 18-24.

Nội dung: Giới thiệu tổng quan các mô hình dự báo và dự báo nguồn nhân lực an toàn thông tin trong giai đoạn 2013 đến 2020. Mô hình dự báo được sử dụng trong nghiên cứu này là mô hình dự báo theo chuỗi thời gian. Các trường đại học, các cơ sở đào tạo có thể dùng kết quả nghiên cứu này làm cơ sở để xây dựng và hoạch định chiến lược chính sách đào tạo cho phù hợp với nhu cầu xã hội.

Từ khóa: An toàn thông tin mạng, nguồn nhân lực

7. Giao thức DHCPv6/ Nguyễn Trung Kiên// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 4 .- Tr. 24-30.

Nội dung: Tổng quan về giao thức DHCPv6: sự ra đời của giao thức DHCP và DHCPv6, các thành phần và các chế độ hoạt động của DHCPv6; Cấu trúc gói tin DHCPv6: cấu trúc gói tin DHCPv6 trao đổi giữa client và server, cấu trúc gói tin DHCPv6 trao đổi giữa Relay-Agent và Server; Các dạng gói tin trong DHCPv6; Nguyên lý hoạt động của DHCPv6: vai trò của Router, nguyên lý hoạt động của DHCPv6…
Từ khóa: Giao thức DHCPv6

8. Kiểm thử tự động dựa trên biểu đồ hoạt động/ Võ Văn Lường// Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 2 (7) .- Tr. 31-36.

Nội dung: Nhằm nâng cao hiệu suất của quá trình phát triển phần mềm, đặc biệt là giai đoạn kiểm thử, vấn đề đặt ra cho các công ty là làm thế nào để có thể kiểm tra toàn vẹn hệ thống và đảm bảo rằng các lỗi của phần mềm được phát hiện sớm nhất. Bài báo đề xuất mô hình kiểm thử dựa trên biểu đồ hoạt động để cải tiến quy trình kiểm thử dựa trên mô hình.

Từ khóa: Kiểm thử dựa trên biểu đồ hoạt động, kiểm thử tự động, SUT, tự động tạo ca kiểm thử, biểu đồ hoạt động

9. Mạng kiến trúc lưới mở - Giải pháp phủ Wi-Fi ở những khu vực rộng/ Lan Phương// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 5 .- Tr. 11-15.

Nội dung: Tổng quan về mạng kiến trúc lưới mở, các giải pháp triển khai mạng kiến trúc lưới mở, một số trường hợp ứng dụng giải pháp.

Từ khóa: Mạng kiến trúc lưới mở, phủ sóng Wi-Fi, khu vực rộng 

10. Một số lưu ý về bảo mật khi sử dụng thiết bị Android/ Bùi Huyền// Công nghệ thông tin & Truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 3 .- Tr. 34-36.

Nội dung: Với nhiều ưu điểm vượt trội, chỉ sau một thời gian ngắn, Android đã chiếm lĩnh 75% thị phần điện thoại thông minh trên toàn thế giới, với tổng cộng 500 triệu thiết bị đã được kích hoạt và 1,3 triệu lượt kích hoạt mỗi ngày (tính tới thời điểm quý 3 năm 2013). Tuy nhiên kèm theo đó là những rủi ro tiềm ẩn từ hàng loạt biến thể mã độc đang đe dọa người dùng các thiết bị trên nền Android. Bài viết giới thiệu một số lưu ý giúp an toàn khi sử dụng các thiết bị cài hệ điều hành Android.

Từ khóa: Bảo mật, Android

11. Nâng cao hiệu quả của nguyên tắc hạn chế và bù băng thông trong mạng IP/ Phạm Văn Thương// Tin học và Điều khiển học .- 2012 .- T.28, S.4 .- Tr. 384-393.

Nội dung: Trên cơ sở mô hình MPWPS, bài báo đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của nguyên tắc hạn chế, bù băng thông với những điểm mới như sau: Phương pháp ước lượng tốc độ nâng cao hiệu quả hạn chế tốc độ; Nguyên tắc lựa chọn tham số hiệu chỉnh trọng số đảm bảo ổn định trọng số của các luồng khi thực hiện bù QoS trong trường hợp số luồng gói tin biến động.

Từ khóa: Bù băng thông, bù QoS, mạng IP

12. RRPP – Giao thức chống vòng lặp chuyển tiếp hiệu quả cho mạng Ethernet dạng vòng ring/ Diệp Thanh Nguyên// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 4 .- Tr. 35-39.

Nội dung: Trình bày một giao thức chống vòng lặp chuyển tiếp hiệu quả hơn xSTP trong trường hợp topo mạng dạng vòng (ring). Đó là giao thức RRPP (Rapid Ring Protection Protocol) của hãng Huawei (Trung Quốc), một giao thức được sử dụng chính thức và đồng bộ trên mạng Metro Ethernet của Viettel.

Từ khóa: Giao thức RRPP, mạng Metro Ethernet, giao thức chống vòng lặp, vòng ring

13. Tối ưu không gian trạng thái đặc tả mẫu gói tin cần lọc với kỹ thuật xây dựng Automat tương đương/ Nguyễn Gia Như, Lê Đắc Nhường, Nguyễn Gia Trí// Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 2 (7) .- Tr. 37-45.

Nội dung: Các bài toán và kỹ thuật lọc nội dung gói tin với tốc độ cao có vai trò rất quan trọng trong các ứng dụng an ninh mạng, giám sát mạng và cân bằng tải. Trong bài báo này, các tác giải phân tích không gian bộ nhớ dựa trên cây quyết định và mô hình Automat của ngôn ngữ lọc gói tin và ngôn ngữ đặc tả mẫu gói tin (Patterns). Từ đó đề xuất thuật toán xây dựng mô hình Automat đơn định tương đương để thu hẹp không gian trạng thái biểu diễn các mẫu gói tin cần kiểm soát dùng trong các ứng dụng an ninh mạng.

Từ khóa: So khớp mẫu, biểu thức chính quy, ngôn ngữ lọc gói tin, ngôn ngữ đặc tả mẫu.

14. Xây dựng mức chi hợp lý cho công nghệ thông tin đối với các doanh nghiệp/ Nguyễn Trọng// Công nghệ thông tin & thông tin .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 4 .- Tr. 40-45.

Nội dung: Mọi doanh nghiệp đều sử dụng Công nghệ thông tin. Tuy nhiên, câu hỏi chưa bao giờ có câu trả lời là: đầu tư cho công nghệ thông tin trong doanh nghiệp như thế nào là hợp lý? Bài báo sẽ giúp lãnh đạo các doanh nghiệp tìm câu trả lời cho câu hỏi này.

Từ khóa: Công nghệ thông tin trong doanh nghiệp, xây dựng mức chi

PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Chất lượng cơ cấu hàng hóa xuất khẩu với tăng trưởng kinh tế Việt Nam/ ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy, TS. Phạm Thị Thanh Hồng// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 188 .- Tr. 16-25.

Nội dung: Phân tích chất lượng cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam những năm gần đây, đánh giá những thành tựu và hạn chế chủ yếu, từ đó đề xuất một số khuyến nghị chính sách góp phần giải quyết những hạn chế, bất cập, hướng đến một cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tối ưu và hiện đại trong thời gian tới.

Từ khóa: Xuất khẩu, tăng trưởng, cơ cấu, lợi thế so sánh, kinh tế Việt Nam.

2. Doanh nghiệp trong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia ở Việt Nam/ TS. Lê Quang Cảnh// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 191 .- Tr. 3-9.

Nội dung: Năng lực cạnh tranh quốc gia phụ thuộc vào nhiều yếu tố, thuộc các cấp độ khác nhau: nhóm yếu tố thuộc phạm vi quốc gia, ngành, doanh nghiệp và cá nhân. Lý thuyết về năng lực cạnh tranh quốc gia khẳng định năng suất của nền kinh tế mang tính quyết định và doanh nghiệp là tác nhân chính nâng cao năng suất thông qua cơ cấu tổ chức, quản trị, đổi mới công nghệ, sáng tạo trong doanh nghiệp. Dựa trên lý thuyết này, bài viết xem xét thực tế đóng góp của các yếu tố thuộc phạm vi doanh nghiệp kể trên đến năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam. Các nghiên cứu cho thấy đóng góp của doanh nghiệp là khá mờ nhạt và đang cản trở việc duy trì và nâng cao năng lực cạnh trang quốc gia. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra gợi ý nhằm tăng cường đóng góp của doanh nghiệp tới việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia ở Việt Nam.

Từ khóa: Năng lực cạnh tranh quốc gia, chỉ số năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp

3. Điều hành tỷ giá đồng Việt Nam đáp ứng yêu cầu ổn định và tăng trưởng kinh tế/ Nguyễn Hải An// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 4 (419) .- Tr. 37-40.

Nội dung: Tỷ giá luôn là một biến số kinh tế có tác động đến các chỉ số kinh tế chính khác như xuất khẩu, nhập khẩu, tăng trưởng, lạm phát,.. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, vấn đề tủ giá đang trở nên khá nóng bỏng. Một số chuyên gia kinh tế cho rằng Việt Nam nên phá giá tiền đồng để khuyến khích xuất khẩu, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế. Nhưng cũng có nhiều ý kiến không đồng tình với việc này. Tác giả bài viết đưa ra một số ý kiến nhằm góp phần làm sáng tỏ vấn đề có nên phá giá đồng Việt Nam trong thời gian này hay không.

Từ khóa: Tỷ giá, điều hành tỷ giá, tăng trưởng kinh tế

4. Giải pháp đẩy mạnh thu hút FDI từ Nhật Bản/ NCS. Nguyễn Văn Giao, PGS. TS. Nguyễn Văn Thanh// Khoa học Thương mại Trường Đại học Thương mại .- 2013 .- Số 51 .- 2013 .- Số 51 .- Tr. 12-19.

Nội dung: Trình bày những cơ hội thu hút FDI từ Nhật Bản vào Việt Nam, những thách thức, triển vọng thu hút FDI của Nhật Bản. Đánh giá chung về tác động của FDI Nhật Bản đến Việt Nam. Các giải pháp của Việt Nam đối với thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản.

Từ khóa: FDI, đầu tư trực tiếp nước ngoài, Nhật Bản, Việt Nam. 

5. Giải pháp thu ngân sách nhà nước năm 2013: nhìn từ bài học năm 2012/ TS. Vũ Sỹ Cường// Tài chính .- 2013 .- Số 02 (580) .- Tr. 9-11.

Nội dung: Việc thực hiện hàng loạt biện pháp tài khóa và tiền tệ chặt chẽ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 24/02/2011 của Chính phủ đã mang lại nhiều tác động tích cực đến bình ổn nền kinh tế trong năm 2012 song cũng có những tác động phụ, ảnh hưởng tới thu ngân sách nhà nước. Bài viết nhìn lại một số nét khái quát về tình hình thu ngân sách năm 2012, đề xuất những bài học và giải pháp cho thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013.

Từ khóa: Ngân sách nhà nước, thu ngân sách, tiền tệ

6. Kinh tế Tây Nguyên trong hội nhập và phát triển bền vững/ Bạch Hồng Việt// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 5 (420) .- Tr. 12-19.

Nội dung: Phân tích một số thành tựu về kinh tế Tây Nguyên trong hội nhập và phát triển bền vững, từ đó đưa ra những cảnh báo về sự phát triển thiếu bền vững trong tương lai nếu không có những chính sách và giải pháp can thiệp kịp thời.

Từ khóa: Phát triển kinh tế, kinh tế Tây Nguyên, phát triển bền vững

7. Kinh tế thế giới năm 2012 và triển vọng năm 2013/ TS. Nguyễn Bình Giang// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 188 .- Tr. 3-10.

Nội dung: Kinh tế toàn cầu năm 2012 phục hồi chậm chạp nhất là ở các nền kinh tế phát triển, tỷ lệ thất nghiệp cao, tự do hóa thương mại khu vực và song phương được đẩy mạnh, nhưng đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm tăng trưởng do thay đổi kỳ vọng của các nhà đầu tư và do thanh khoản kém. Các ứng phó chính sách vẫn chủ yếu xoay quanh nới lỏng tiền tệ, kích cầu và tái cấu trúc ngân hàng. Kinh tế toàn cầu năm 2013 có thể tăng nhanh hơn, song không có sự chuyển biến lớn. Những rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế trong năm 2013 là thắt chặt tài chính ở Mỹ và khủng hoảng nợ công châu Âu cũng như nguy cơ một cú sốc giá dầu do chiến tranh ở Trung Đông.

Từ khóa: Kinh tế thế giới, chính sách kinh tế, tăng trưởng, thương mại, đầu tư, thất nghiệp, lạm phát.

8. Lạm phát và tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Kích cầu hay cải thiện tổng cung tiềm năng?/ Phạm Thế Anh// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 5 (420) .- Tr. 3-11.

Nội dung: Trình bày về lạm phát, tăng trưởng và các chính sách quản lý tổng cầu đối với tăng trưởng và lạm phát ở Việt Nam trong hơn một thập kỷ gần đây; Thảo luận các định hướng chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong dài hạn ở Việt Nam. Thay vì kích thích tổng cầu, các giải pháp chính sách này hướng trọng tâm vào việc nâng cao tổng cung tiềm năng của nền kinh tế.

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, lạm phát, chính sách quản lý tổng cầu

9. Liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài: thực trạng, vấn đề và giải pháp/ Trần Thanh Hương// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 1 (416) .- Tr. 37-44.

Nội dung: Trong những năm qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ về nhiều mặt, tuy nhiên những kết quả này mới chỉ thể hiện thành tựu, lợi ích và hiệu quả “bề nổi”, trong khi những đóng góp “bề chìm” phía sau và tiếp theo của FDI như việc tạo ra những liên kết với doanh nghiệp trong nước, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của doanh nghiệp trong nước cho đến nay vẫn chưa được đánh giá đầy đủ. Qua phân tích thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI, bài viết đưa ra những giải pháp tăng cường liên kết có hiệu quả, thúc đẩy thu hút FDI vào Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI, liên kết, doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài

10. Lý luận về tình hình rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp/ Đỗ Văn Phức, Bùi Thị Thảo// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 420 .- Tr. 20-23.

Nội dung: Công bố kết quả nghiên cứu về bản chất, phương pháp đánh giá chung kết quả định lượng và các yếu tố trực tiếp quyết định tình hình rủi ro của doanh nghiệp. Các kết quả này bổ sung vào lý thuyết rủi ro, quản lý rủi ro và đặc biệt bổ ích cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Việt nam khi mức độ cạnh tranh trong kinh doanh tăng cao.

Từ khóa: Sản xuất công nghiệp, quản lý rủi ro, cạnh tranh trong kinh doanh

11. Mô hình nào cho cụm liên kết ngành ở Việt Nam?/ PGS. TS. Nguyễn Đình Tài// Tài chính .- 2013 .- Số 04 (582) .- Tr. 43-45.

Nội dung: Thực tiễn cho thấy, hệ thống các khu công nghiệp ở Việt Nam đã tương đối phát triển và có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, nhận thức về vai trò của các cụm liên kết ngành đến nay vẫn còn nhiều hạn chế. Bài viết cung cấp một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển cụm liên kết ngành, trên cơ sở đó đưa ra một số gợi ý chính sách.

Từ khóa: Cụm liên kết ngành, khu công nghiệp

12. Mối quan hệ tương tác giữa tỷ giá, sản lượng và lạm phát tại Việt Nam giai đoạn 2001 – 2011/ Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Thu Thủy// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 4 (419) .- Tr. 3-12.

Nội dung: Bài viết sử dụng mô hình Vector tự hồi quy VAR để xem xét cơ chế tương tác giữa tỷ giá, lạm phát, sản lượng và cán cân thương mại của Việt Nam trong giai đoạn 2001 – 2011; đưa ra một số kết luận và ngụ ý chính sách từ kết quả của mô hình hồi quy.

Từ khóa: Tỷ giá, sản lượng, lạm phát, mô hình Vector, VAR

13. Một số điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế ở Anh và Pháp từ 2008 đến nay và gợi mở cho Việt Nam/ GS. TS. Đỗ Đức Bình// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 188 .- Tr. 11-15.

Nội dung: Khái quát về khủng hoảng nợ công ở một số nước Châu Âu, thực trạng điều chỉnh một số chính sách phát triển kinh tế của Vương quốc Anh và Cộng Hòa Pháp. Một số gợi ý chính sách về kinh tế cho Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm của vương quốc Anh và cộng hòa Pháp.

Từ khóa: Khủng hoảng kinh tế, chính sach kinh tế, nợ công, tài chính, ngân hàng, lãi suất, Vương Quốc Anh, Cộng Hòa Pháp, Việt Nam.

14. Một số giải pháp khôi phục niềm tin chính sách nhằm đưa kinh tế Việt Nam phát triển bền vững trong năm 2013/ PGS. TS. Phạm Quý Thọ, ThS. Nguyễn Văn Chiến, ThS. Vũ Thị Thanh Hương, ThS. Tân Anh// Ngân hàng .- 2013 .- Số 7 .- Tr. 1-6.

Nội dung: Trình bày nền kinh tế Việt Nam thời gian qua, niềm tin chính sách kinh tế được phản ánh từ phía các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các loại hình rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt, hoạch định và thực thi chính sách kinh tế thời gian qua, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam, nhận định một số nguyên nhân, một số giải pháp khôi phục niềm tin chính sách trong năm 2013, minh bạch thông tin và xây dựng niềm tin, cải cách kinh tế Việt Nam.

Từ khóa: Kinh tế Việt Nam, phát triển bền vững

15. Một số vấn đề huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ nay đến năm 2020/ ThS. Nguyễn Văn Dũng// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 420 .- Tr. 52-60.

Nội dung: Đánh giá thực trạng huy động vốn đầu tư phát triển thời gian qua, nêu những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân…, từ đó đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm huy động tối đa nguồn vốn cho đầu tư phát triển các vùng này.

Từ khóa: Huy động vốn, phát triển kinh tế, vùng dân tộc thiểu số, miền núi

16. Một số vấn đề lý luận về phát triển bền vững làng nghề truyền thống ở Việt Nam/ Nguyễn Đình Hiền// Đại học Quy Nhơn .- 2012 .- Số 4 .- Tr. 5-14.

Nội dung: Trình bày quan niệm về phát triển bền vững, làng nghề truyền thống và quan niệm về phát triển bền vững làng nghề truyền thống. Nội dung và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững làng nghề truyền thống.

Từ khóa: Làng nghề truyền thống, phát triển bền vững, Việt Nam

17. Nâng cao sức sáng tạo của doanh nghiệp đáp ứng phát triển bền vững/ Lê Thế Cương, Hứa Thanh Bình// Lý luận Chính trị .- 2013 .- Số 1 .- Tr. 70-75.

Nội dung: Trên quan điểm vĩ mô, trong thời đại kinh tế tri thức, sức sáng tạo quyết định sức mạnh toàn diện và khả năng cạnh tranh của một quốc gia. Để đạt được bước phát triển nhảy vọt, bền vững, Việt Nam không còn con đường nào khác là phát huy vai trò tư duy sáng tạo, đây là cốt lõi của chiến lược phát triển, là chìa khóa để cải thiện toàn diện sức mạnh quốc gia nhằm thực hiện con đường đổi mới độc lập, tự chủ. Bài viết trình bày quan niệm về sáng tạo, hiện trạng năng lực sáng tạo của các doanh nghiệp Việt Nam, những hạn chế và nguyên nhân chủ yếu, một số đề xuất nhằm nâng cao sức sáng tạo để phát triển bền vững.

Từ khóa: Phát triển bền vững, doanh nghiệp, sáng tạo, tư duy.

18. Nợ công của Hy Lạp và bài học cho Việt Nam/ Trương Quốc Cường// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 1 (416) .- Tr. 70-77.

Nội dung: Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, vì vậy, việc huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước để phát triển đất nước là rất quan trọng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cuộc khủng hoảng nợ công Châu Âu, mà tâm điểm là tại Hy Lạp, đã đặt ra nhiều vấn đề cần phải cân nhắc, giải quyết khi tiếp cận và sử dụng nguồn vốn này. Bài viết này phân tích nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng nợ công tại Hy Lạp, từ đó đưa ra những bài học cần thiết cho Việt Nam trong việc sử dụng nguồn nợ công một cách hiệu quả.

Từ khóa: Nợ công, huy động vốn, khủng hoảng nợ công, Hy Lạp, Việt Nam.

19. Nhóm lợi ích – Yếu tố cản trở quá trình tái cơ cấu kinh tế/ GS. TS. Nguyễn Kế Tuấn// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 190 .- Tr. 31-35.

Nội dung: Làm rõ quan niệm về nhóm lợi ích, nhận diện các loại nhóm lợi ích có thể cản trở quá trình tái cấu trúc kinh tế và đề xuất một số giải pháp đấu tranh với các nhóm lợi ích nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm của tái cấu trúc kinh tế giai đoạn 2013 – 2020.

Từ khóa: Nhóm lợi ích, tham nhũng, tái cấu trúc kinh tế.

20. Phát triển sản xuất rau hữu cơ – một hướng đi mới của nông nghiệp Việt Nam/ Phạm Bảo Dương// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 4 (419) .- Tr. 63-69.

Nội dung: Trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển sản xuất rau hữu cơ, bài viết chỉ rõ các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất một số giải pháp chủ yếu phát triển sản xuất rau hữu cơ.

Từ khóa: Rau hữu cơ, phát triển nông nghiệp, Việt Nam

21. Phân tích mối quan hệ giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam/ ThS. Trịnh Thị Trinh, Lê Phương Dung, Nguyễn Thị Thùy Trang// Ngân hàng .- 2013 .- Số 6 .- Tr. 2-6.

Nội dung: Bài viết phân tích xem có tồn tại mối quan hệ giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai tại Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu của bài báo bao gồm số liệu thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam được thu thập từ năm 1994 đến năm 2012. 

Từ khóa: Thâm hụt tài khóa, thâm hụt tài khoản vãng lai, mối quan hệ 

22. Phân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Dương/ Trịnh Hoàng Hồng Huệ // Đại học Thủ Dầu Một .- 2012 .- Số 4 (6) .- Tr. 53-61.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu, phân tích và đánh giá chung về vấn đề tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững của tỉnh Bình Dương từ khi tái lập tỉnh đến nay xét trên góc độ các yếu tố kinh tế; tăng trưởng gắn với công bằng và tiến bộ xã hội; tăng trưởng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và tài nguyên thiên nhiên qua một số tiêu chí cụ thể sau: tốc độ tăng trưởng, hiệu quả kinh tế, cơ cấu kinh tế, năng lực cạnh tranh và các vấn đề môi trường sinh thái – công bằng xã hội.

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, bền vững, Bình Dương

23. Quản trị doanh nghiệp dựa theo thị trường và vấn đề tái cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam hiện nay/ PGS. TS. Trường Đình Chiến// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 189 .- Tr. 62-72.

Nội dung: Tập trung vào vấn đề tái cấu trúc doanh nghiệp trên quan điểm quản trị thị trường với các nội dung: bản chất quản trị của doanh nghiệp dựa theo thị trường; vấn đề tái cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam hiện nay trên quan điểm quản trị dựa theo thị trường; các điều kiện đảm bảo và giải pháp tái cấu trúc các doanh nghiệp theo quan điểm quản trị dựa theo thị trường.

Từ khóa: Thị trường, quản trị dựa theo thị trường, tái cấu trúc doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, khách hàng, marketing.

24. Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước: Vài nét thực trạng, triển vọng và giải pháp/ PGS. TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai, ThS. Nguyễn Thị Hồng Hà// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 189 .- Tr. 42-51.

Nội dung: Khái quát những chủ trương và giải pháp lớn về tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước triển khai trong năm 2012 và đánh giá tình hình thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước trong năm vừa qua. Trên cơ sở ý kiến của một số chuyên gia kinh tế và phỏng vấn một số cán bộ quản lý doanh nghiệp, bài viết cũng đưa ra những nhận xét về triển vọng cũng như đề xuất một số giải pháp cho tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua.

Từ khóa: Tái cấu trúc, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

25. Tái cấu trúc đầu tư công: Đánh giá thực hiện 2012, quan điểm, định hướng và giải pháp cho năm 2013 và những năm tiếp theo/ GS. TS. Ngô Thắng Lợi// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 190 .- Tr. 36-43.

Nội dung: Đánh giá việc thực thi tái cấu trúc đầu tư công của năm 2012, kết quả và những vấn đề bất cập, từ đó xác định quan điểm định hướng và một số giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm thực hiện thành công những mục tiêu đặt ra cho nhiệm vụ này.

Từ khóa: Tái cấu trúc, đầu tư công theo nguồn vốn, đầu tư công theo ngành, vốn ngân sách, vốn đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư trung hạn, phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư.

26. Tái cấu trúc nền kinh tế: tiếp cận phân tích theo cơ cấu ngành kinh tế/ Bùi Văn Huyền// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 3 (418) .- Tr. 11-20.

Nội dung: Tái cấu trúc nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 và tiếp tục được thực hiện trong những năm tiếp theo. Bài viết tập trung phân tích nội dung quan trọng nhất của tái cơ cấu nền kinh tế là việc tái cơ cấu ngành kinh tế. Từ việc phân tích thực trạng cơ cấu kinh tế Việt Nam theo ngành, bài viết nêu rõ về kết quả đạt được, hạn chế, một số nguyên nhân và giải pháp chủ yếu.

Từ khóa: Kinh tế, tái cấu trúc, cơ cấu ngành kinh tế, phân tích

27. Tái cấu trúc và phục hồi doanh  nghiệp năm 2013/ Ban Biên tập Tạp chí Kinh tế và Phát triển// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 189 .- Tr. 29-33.

Nội dung: Tổng quan các bài viết có liên quan đến “Tái cấu trúc và phục hồi doanh nghiệp 2013” đã được các nhà khoa học phát biểu trong các cuộc hội thảo quốc gia, quốc tế và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian gần đây, hướng vào hai mảng chính là tái cấu trúc doanh nghiệp, mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước; và tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ khóa: Tái cấu trúc, phục hồi, doanh nghiệp.

28. Tái cơ cấu kinh tế: Góc nhìn từ khung phân tích những nền tảng tăng trưởng/ TS. Tô Trung Thành// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 190 .- Tr. 21-30.

Nội dung: Bài viết dựa trên khung phân tích những nền tảng của tăng trưởng để đánh giá lại đặc điểm của mô hình tăng trưởng Việt Nam, hệ lụy của mô hình tăng trưởng này, từ đó làm rõ nội hàm của quá trình tái cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng và gợi ý những tiền đề quan trọng cho quá trình tái cơ cấu.

Từ khóa: Tái cơ cấu kinh tế, tăng trưởng kinh tế.

29. Thể chế và tăng trưởng kinh tế: lý thuyết và thực tiễn/ TS. Nguyễn Văn Phúc// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 191 .- Tr. 23-29.
Nội dung: Tổng lược lý thuyết về thể chế và vai trò của thể chế đối với tăng trưởng kinh tế. Trình bày về chất lượng thể chế của Việt Nam và rút ra ngụ ý chính sách là Việt Nam cần phải cải thiện chất lượng thể chế nhiều hơn nữa để có thể duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững. Những khó khăn kinh tế hiện nay một phần xuất phát từ chất lượng thể chế thấp.
Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, thể chế

30. Thúc đẩy hoạt động đầu tư từ các tỉnh Duyên hải Miền Trung vào khu vực tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam: định hướng và giải pháp/ TS. Nguyễn Đình Hiền// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 191 .- Tr. 63-69.

Nội dung: Phân tích tiềm năng, thế mạnh của khu vực tam giác phát triển, khả năng và tình hình liên kết, hợp tác với các tỉnh Duyên hải miền Trung trong thời gian qua và đề xuất những định hướng, giải pháp phù hợp để đẩy mạnh đầu tư vào khu vực trong thời gian tới.

Từ khóa: Liên kết kinh tế, hợp tác kinh tế vùng, vùng Duyên hải miền Trung, khu vực Tam giác phát triển.

TÀI CHÍNH
1. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng/ Lê Phương Dung, Nguyễn Thị Thùy Trang// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 271 .- Tr. 51-64.

Nội dung: Bài báo sử dụng số liệu từ báo cáo tài chính quý II/2007 đến quý II/2012 của 50 doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán VN để xác định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp này bằng cách sử dụng dữ liệu bảng động. Mô hình động với cách tiếp cận theo phương pháp: mô hình ảnh hưởng cố định (FEM) và mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM). Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy nhân tố tỉ lệ thuận đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng bao gồm: tỉ suất nợ năm trước, quy mô doanh nghiệp và tốc độ tăng trưởng; còn nhân tố hiệu quả kinh doanh và tính thanh khoản tỉ lệ nghịch với cấu trúc tài chính.

Từ khóa: Cấu trúc tài chính, ngành vật liệu xây dựng, nhân tố ảnh hưởng, mô hình động 

2. Nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo hiểm tiền gửi, góp phần ổn định tài chính – tiền tệ/ TS. Lê Việt Nga// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 9 (378) .- Tr. 24-26.

Nội dung: Trình bày vai trò của việc nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo hiểm tiền gửi, kinh nghiệm quốc tế, giải pháp nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo hiểm tiền gửi của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Từ khóa: Tài chính – tiền tệ, bảo hiểm tiền gửi, ổn định tài chính

3. Phân tích tác động của chính sách hỗ trợ tín dụng đến thị trường bất động sản/ TS. Nguyễn Ngọc Vinh// Ngân hàng .- 2013 .- Số 8 .- Tr. 2-5.

Nội dung: Phân tích những mặt tích cực và những vướng mắc trong việc thực hiện gói tín dụng hỗ trợ thị trường bất động sản, gợi ý một số kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn hiện tại và của thị trường bất động sản.

Từ khóa: Chính sách tín dụng, thị trường bất động sản, chính sách hỗ trợ

4. Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ: Thực trạng và một số đề xuất/ ThS. Nguyễn Thị Thu Cúc// Tài chính .- 2013 .- Số 3 (581) .- Tr. 6-8, 24.

Nội dung: Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ là hai công cụ quan trọng trong điều hành, quản lý kinh tế vĩ mô của bất kỳ một quốc gia nào. Hai chính sách này tuy có những chức năng riêng nhưng lại có mối quan hệ mật thiết và tác động qua lại lẫn nhau trong việc thực hiện mục tiêu kinh tế chung của mỗi quốc gia. Bài viết đánh giá thực trạng phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ tại Việt Nam và đề xuất một số giải pháp phối hợp hiệu quả hai chính sách nói trên.
Từ khóa: Chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa

5. Phối hợp chính sách tài khóa với tiền tệ trong giải quyết các vấn đề kinh tế vĩ mô/ PGS. TS. Bùi Tất Thắng// Tài chính .- 2013 .- Số 03 (581) .- Tr. 15-18.

Nội dung: Phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với điều hành kinh tế vĩ mô trong ngắn hạn và dài hạn. Bài viết tập trung đánh giá về cơ chế phối hợp giữa các chính sách trong quản lý kinh tế vĩ mô, đặc biệt là sự phối hợp giữa chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, kinh tế vĩ mô, phối hợp

6. Rủi ro tín dụng và vấn đề áp dụng công cụ tín dụng phái sinh/ ThS. Huỳnh Thị Phương Thảo// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 9 (378) .- Tr. 22-23, 40.

Nội dung: Trình bày lợi ích từ công cụ tín dụng phái sinh trong quản trị rủi ro tín dụng, sự cần thiết phải sử dụng công cụ tín dụng phái sinh trong quản trị rủi ro ở Việt Nam. Một số yêu cầu đặt ra đối với các ngân hàng thương mại để phát triển nghiệp vụ tín dụng phái sinh.

Từ khóa: Rủi ro tín dụng, công cụ tín dụng phái sinh, ngân hàng thương mại.

7. Tính hiệu quả trong phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa/ TS. Nguyễn Thị Kim Thanh// Tài chính .- 2013 .- Số 03 (581) .- Tr. 9-11.
Nội dung: Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ là các chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng của mỗi quốc gia. Trong đó, mặc dù mỗi chính sách theo đuổi một mục tiêu cụ thể và tuân thủ những quy luật riêng nhưng đều hướng tới một mục đích chung là ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Bài viết giới thiệu mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, tính hiệu quả của việc phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, một số giải pháp phối hợp.
Từ khóa: Chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa

NGÂN HÀNG

1. Ảnh hưởng của tỷ giá đến xuất, nhập khẩu tại Việt Nam/ ThS. Hoàng Đình Minh// Tài chính .- 2013 .- Số 04 (582) .- Tr. 49-51.

Nội dung: Trong thời gian gần đây, một số chuyên gia cho rằng cần phá giá nhẹ tiền đồng để hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu trong năm 2013. Bài viết trình bày những vấn đề cơ bản về tỷ giá, xuất nhập khẩu và mối quan hệ giữa hai đại lượng này cùng một số nhận định về chính sách tỷ giá và đưa ra các đề xuất.

Từ khóa: Tỷ giá, xuất nhập khẩu

2. Các yếu tố quyết định hệ số an toàn vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam, 2006-2010/ Phạm Hữu Hồng Thái// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 4 (419) .- Tr. 30-36.

Nội dung: Sử dụng dữ liệu của 17 ngân hàng từ năm 2006 đến năm 2010, bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số an toàn vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Kết quả cho thấy rằng các yếu tố như quy mô ngân hàng, quy mô tiền gửi, dư nợ cho vay, dự phòng rủi ro tín dụng, hệ số thanh khoản, ROA, tỷ suất lợi nhuận biên ròng và hệ số đòn bẩy tài chính đều có ảnh hưởng đến hệ số an toàn vốn. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hệ số an toàn vốn cho các ngân hàng thương mại trong thời gian tới.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, hệ số an toàn vốn.

3. Chính sách tín dụng ngân hàng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Tây Nguyên/ ThS. Nguyễn Viết Mạnh// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 9 (378) .- Tr. 14-18.

Nội dung: Khái quát về chính sách phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên; Kết quả đầu tư tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên; Đánh giá về kết quả đầu tư tín dụng đối với khu vực Tây Nguyên; Định hướng của ngành ngân hàng trong đầu tư tín dụng đối với khu vực Tây Nguyên.

Từ khóa: Chính sách tín dụng, ngân hàng, phát triển kinh tế, Khu vực Tây Nguyên

4. Đánh giá tình hình thực hiện tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam năm 2012 và triển vọng năm 2013/ PGS. TS. Lê Quốc Hội// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 190 .- Tr. 7-14.

Nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện tái cấu trúc hệ thống ngân hàng trong năm 2012 và đưa ra triển vọng và giải pháp cho vấn đề này trong năm 2013. Kết quả cho thấy năm 2012 hoạt động tái cấu trúc ngân hàng đã đạt được những kết quả trên các khía cạnh mua bán, sáp nhập, hợp nhất, ổn định tạm thời thanh khoản. Tuy nhiên, tái cấu trúc ngân hàng năm 2012 vẫn mới chỉ ở trong giai đoạn khởi động và những vấn đề về nợ xấu và quản trị trở nên nghiêm trọng hơn. Năm 2013, hoạt động tái cấu trúc ngân hàng sẽ tiếp tục tập trung nhiều vào việc sáp nhập, hợp nhất, xử lý nợ xấu và tăng cường quản trị ngân hàng. Do vậy, cần phải có các giải pháp cho các vấn đề giải quyết nợ xấu, sáp nhập, hợp nhất, sỡ hữu chéo, minh bạch thông tin, giám sát trong quá trình tái cấu trúc ngân hàng. Nghiên cứu này chỉ ra những hạn chế và khuyến nghị giải pháp cho vấn đề này năm 2013 và những năm tiếp theo.

Từ khóa: Tái cấu trúc, hệ thống ngân hàng, nợ xấu, sáp nhập, hợp nhất.

5. Định giá tài sản trong hoạt động ngân hàng thực trạng và giải pháp/ LS. ThS. Phan Diên Vỹ// Ngân hàng .- 2013 .- Số 6 .- Tr. 12-19.

Nội dung: Việc lựa chọn phương pháp định giá tài sản chính xác, sát với giá trị thực của tài sản hoặc giá trị doanh nghiệp, đảm bảo lợi ích giữa các bên sẽ thúc đẩy các giao dịch xử lý nợ, gán nợ, mua bán, sáp nhập, hợp nhất ngân hàng được diễn ra thuận lợi và góp phần giải tỏa nguồn vốn tín dụng bất động sản đang bị đóng băng, tái tạo vốn cung cấp cho nền kinh tế. Bài báo trình bày thực trạng định giá tài sản của một số ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay và đưa ra một số giải pháp.

Từ khóa: Định giá tài sản, hoạt động ngân hàng

6. Định mức tín nhiệm ngân hàng: Kinh nghiệm thế giới và thực tiễn Việt Nam/ Ngô Khánh Huyền, Phan Thanh Hà// Tài chính .- 2013 .- Số 04 (582) .- Tr. 61-63.

Nội dung: Ở thị trường phát triển, dịch vụ của các công ty đinh mức tín nhiệm rất phổ biến và có ảnh hưởng lớn đến quyết định của nhà đầu tư. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hoạt động này vẫn chưa được coi trọng đúng mức. Bài viết nêu tóm tắt 3 mô hình định mức tín nhiệm của các công ty định mức tín nhiệm nổi tiếng là Moody’s, Standard & Poor’s và Fitch Rachings đối với đối tượng xếp hạng là các ngân hàng để từ đó các tổ chức định mức tín nhiệm đã và sẽ thành lập ở Việt Nam có thể tham khảo.

Từ khóa: Định mức tín nhiệm, ngân hàng

7. Giải pháp phát triển dịch vụ Homebanking tại các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Hồ Tuấn Vũ// Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 2 (7) .- Tr. 89-97.

Nội dung: Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có nhiều bước phát triển vượt bậc: phong phú về sản phẩm, mang đến cho người sử dụng sự tiện lợi. Hiện nay, dịch vụ ngân hàng điện tử rất đa dạng, ngày càng phát triển, trong đó dịch vụ Homebanking đang được ứng dụng và phát triển tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong nước, đem lại nhiều lợi ích cho cả khách hàng và ngân hàng. Bài viết tìm hiểu về dịch vụ Homeking, thực trạng dịch vụ này ở các ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đó đề ra các giải pháp để phát triển dịch vụ này.

Từ khóa: HomeBanking, ngân hàng thương mại, dịch vụ ngân hàng, ngân hàng điện tử.

8. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cấp cao ngành ngân hàng/ PGS. TS. Lý Hoàng Ánh// Ngân hàng .- 2013 .- Số 8 .- Tr. 12-15.

Nội dung: Đánh giá thực trạng nhân lực và đào tạo nhân lực ngành tài chính – ngân hàng và đưa ra các giải pháp giải quyết các bất cập trong lĩnh vực này.

Từ khóa: Ngân hàng, nguồn nhân lực cấp cao, phát triển nguồn nhân lực

9. Gian lận trong nghiệp vụ tín dụng tại các ngân hàng thương mại/ TS. Lê Thị Thu Hà// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 3 .- Tr. 30-32.

Nội dung: Nghiệp vụ tín dụng là một trong những nghiệp vụ quan trọng nhất tại các ngân hàng thương mại. Nghiệp vụ tín dụng cũng là một nghiệp vụ phức tạp, nhiều rủi ro, với quy trình nghiệp vụ dài, đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ của các ngân hàng. Bài viết nhằm trao đổi về các gian lận thường gặp trong nghiệp vụ tín dụng tại các ngân hàng thương mại và một số dấu hiệu nhận biết.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, nghiệp vụ tín dụng, gian lận

10. Hợp đồng vay tài sản – Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn áp dụng/ ThS. Nguyễn Thùy Trang// Ngân hàng .- 2013 .- Số 6 .- Tr. 27-32.

Nội dung: Trình bày một số vấn đề pháp lý cơ bản về hợp đồng vay tài sản, một số vướng mắc, kiến nghị về hợp đồng vay tài sản.

Từ khóa: Hợp đồng vay tài sản, hoạt động ngân hàng

11. Kết quả tài chính và cơ cấu thu nhập tại các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Nguyễn Thị Loan// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 272 .- Tr. 3-17.

Nội dung: Tác giả bài viết sử dụng phương pháp phân tích chỉ số để phân tích mối quan hệ giữa kết quả tài chính và cơ cấu thu nhập của các ngân hàng thương mại Việt Nam từ năm 2007 – 2011. Nghiên cứu cho thấy kết quả tài chính của các NH phụ thuộc quá nhiều vào hoạt động tín dụng vì vậy lợi nhuận tiềm ẩn rủi ro cao từ đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao năng lực tài chính và cơ cấu lại thu nhập tại các NHTM VN theo hướng kiểm soát thu nhập tín dụng và phát triển thu nhập dịch vụ phi tín dụng.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, kết quả tài chính ngân hàng, thu nhập ngân hàng.

12. Kinh nghiệm quốc tế trong việc điều tiết các dòng vốn nước ngoài và một số bài học cho Việt Nam/ ThS. Nguyễn Thị Vũ Hà// Ngân hàng .- 2013 .- Số 8 .- Tr. 48-56.

Nội dung: Tổng quan lại các biện pháp đã được các nước đang phát triển sử dụng để điều tiết và kiểm soát các dòng vốn vào để từ đó đưa ra một số bài học co Việt Nam trong việc điều tiết và quản lý các dòng vốn nước ngoài vào trong nước.

Từ khóa: Vốn nước ngoài, điều tiết dòng vốn, kinh nghiệp quốc tế trong việc điều tiết vốn 

13. Một số mô hình thàng công của ngân hàng tài chính vi mô quốc tế - bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ ThS. Hoàng Văn Thành, ThS. Nguyễn Văn Chiến// Ngân hàng .- 2013 .- Số 7 .- Tr. 29-33.

Nội dung: Trình bày tổng quan về một số mô hình ngân hàng tài chính vi mô thàng công trên thế giới, phân tích cơ hội cho hoạt động ngân hàng tài chính vi mô ở Việt Nam, nhằm góp phần thúc đẩy xã hội hóa hoạt động tài chính vi mô, góp phần xóa đói giảm nghèo hiệu quả.

Từ khóa: Ngân hàng tài chính vi mô quốc tế, mô hình

14. Ngân hàng hợp tác xã: Mô hình mới trong hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam/ TS. Nguyễn Thị Thanh Hương// Ngân hàng .- 2013 .- Số 6 .- Tr. 33-36.

Nội dung: Trình bày thực trạng hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân thời gian qua, định hướng và mục tiêu hoạt động của ngân hàng hợp tác xã trong giai đoạn tới.

Từ khóa: Ngân hàng hợp tác xã, hệ thống tổ chức tín dụng, Việt Nam

15. Phát triển và khai thác hệ thống thông tin marketing nhằm quản lý mối quan hệ khách hàng của ngân hàng thương mại/ TS. Phùng Thị Thủy// Ngân hàng .- 2013 .- Số 8 .- Tr. 19-22.

Nội dung: Trình bày thực trạng hệ thống thông tin marketing của ngân hàng thương mại. Một số đề xuất phát triển và khai thác hệ thống thông tin marketing nhằm quản lý mối quan hệ khách hàng của ngân hàng thương mại.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, hệ thống thông tin, marketing, quan hệ khách hàng

16. Quản lý rủi ro trong kinh doanh vàng tại các ngân hàng thương mại bằng mô hình VaR/ ThS. Bùi Quang Tín// Ngân hàng .- 2013 .- Số 5 .- Tr. 24-27.

Nội dung: Trong hoạt động quản lý rủi ro thị trường, mô hình VaR (Value at Risk) được áp dụng như là một trong những công cụ lượng hóa rủi ro hữu hiệu nhất hiện nay. Hầu hết các ngân hàng thương mại trên thế giới đều đang áp dụng mô hình tính VaR để xác định mức độ chịu rủi ro tối đa đối với các hoạt động kinh doanh trên thị trường tài chính của mình, trên cơ sở đó, các ngân hàng có thể đưa ra các yêu cầu vốn tối thiểu liên quan đến rủi ro thị trường. VaR là số tiền tối đa mà một danh mục đầu tư có thể thua lỗ với một xác suất nào đó trong một đơn vị thời gian.

Từ khóa: Kinh doanh vàng, quản lý rủi ro, ngân hàng thương mại, mô hình VaR

17. Quy trình xử lý tài sản đảm bảo nợ vay tại các chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Đà Nẵng – Tồn tại và giải pháp khắc phục/ ThS. Mai Thị Quỳnh Như// Ngân hàng .- 2013 .- Số 8 .- Tr. 23-26.

Nội dung: Trình bày quy trình xử lý tài sản đảm bảo tại các ngân hàng thương mại và những vấn đề tồn tại gồm: Nguyên nhân các ngân hàng thương mại phải xử lý tài sản đảm bảo của khách hàng, quy trình chung về xử lý tài sản đảm bảo tại các ngân hàng thương mại, những tồn tại, ứng dụng khảo sát đối với một số ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại trong quá trình xử lý tài sản đảm bảo.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, tài sản đảm bảo, quy trình xử lý tài sản đảm bảo, Thành phố Đà Nẵng.

18. Tổng quan nghiên cứu về tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam/ Ban Biên tập Tạp chí Kinh tế và Phát triển// Kinh tế & Phát triển .- 2013 .- Số 190 .- Tr. 3-6.

Nội dung: Qua hơn một năm thực hiện đề án về Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình tái cấu trúc ngân hàng như đối tượng, biện pháp, lộ trình, khó khăn, thách thức và các nhân tố ảnh hưởng tới tái cấu trúc cần phải tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và cụ thể hóa. Để tạo ra diễn đàn cho các nhà khoa học trao đổi đóng góp những ý kiến về chủ đề tái cấu trúc ngân hàng, Tạp chí Kinh tế và Phát triển tổng quan các bài viết và công trình nghiên cứu có liên quan đến chủ đề quan trọng này. Tạp chí cũng gợi mở những vấn đề mong muốn các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế và các nhà hoạt động thực tiễn tiếp tục nghiên cứu và trao đổi sâu hơn trong thời gian tới.

Từ khóa: Tái cấu trúc, hệ thống ngân hàng Việt Nam.

19. Thị trường thẻ Việt Nam – Thực trạng và giải pháp phát triển/ Thu Thủy// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 9 (378) .- Tr. 27-29.
Nội dung: Thực trạng thị trường thẻ Việt Nam, những tồn tại và hạn chế. Một số đề xuất giải pháp phát triển thị trường thẻ trong thời gian tới.

Từ khóa: Hoạt động ngân hàng, thẻ, phát triển dịch vụ ngân hàng

20. Xác định mức lãi suất cho vay tối ưu nhằm phát triển các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam/ Lê Văn Luyện// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 271 .- Tr. 1-9.

Nội dung: Thảo luận về phương pháp xác định lãi suất cho vay tối ưu áp dụng cho các tổ chức tài chính vi mô. Trọng tâm của bài viết là vận dụng mô hình xác định lãi suất của CGAP – Nhóm tư vấn hỗ trợ người nghèo thuộc Ngân hàng Thế giới – mô hình đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới trong việc tính lãi suất cho vay của các tổ chức tài chính vi mô….
Từ khóa: Tổ chức tài chính vi mô, lãi suất cho vay tối ưu, Nhóm tư vấn hỗ trợ người nghèo, Mạng lưới các tổ chức tài chính vi mô, Qũy tình thương thuộc Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam.

CHỨNG KHOÁN
1. Kết hợp cách tiếp cận quyền chọn với phân tích hồi quy logistic đo lường rủi ro vỡ nợ các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Phan Đình Anh, Nguyễn Hòa Nhân// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 272 .- Tr. 18-31.

Nội dung: Nghiên cứu mối tương quan giữa sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thông qua việc nghiên cứu mối quan hệ nhân quả giữa chỉ số VN-Index và tổng thu nhập quốc nội (GDP). Kết quả nghiên cứu cho thấy không có bằng chứng về mối quan hệ giữa chỉ số VN-Index và tăng trưởng kinh tế Việt Nam, từ đó nghiên cứu đề xuất về hàm ý tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam.

Từ khóa: Rủi ro vỡ nợ, đo lường rủi ro, doanh nghiệp niêm yết, mô hình kết hợp

2. Nhận diện rủi ro và triển khai quản trị rủi ro tại các công ty chứng khoán/ PGS. TS. Lê Hoàng Nga// Chứng khoán Việt Nam .- 2013 .- Số 174 .- Tr. 9-12.

Nội dung: Chứng khoán là ngành kinh doanh có điều kiện và tiềm ẩn nguy cơ xung đột lợi ích giữa công ty chứng khoán và khách hàng, giữa công ty chứng khoán và nhân viên hoặc giữa các công ty chứng khoán với nhau. Thực tế cho thấy, việc xảy ra các vụ vi phạm quy định pháp luật ở một số công ty chứng khoán chính là hậu quả của việc quản trị không hiệu quả rủi ro tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. Vì vậy quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro hoạt động nói riêng là một nội dung quan trọng trong tái cấu trúc các công ty chứng khoán ở Việt Nam.

Từ khóa: Chứng khoán, rủi ro chứng khoán, quản trị rủi ro, nhận diện rủi ro

3.  Phân tích mối quan hệ giữa sự phát triển của thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam/ Nguyễn Hữu Huân// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 271 .- Tr. 23-35.

Nội dung: Nghiên cứu mối tương quan giữa sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thông qua việc nghiên cứu mối quan hệ nhân quả giữa chỉ số VN-Index và tổng thu nhập quốc nội GDP. Kết quả nghiên cứu cho thấy không có bằng chứng về mối quan hệ giữa chỉ số VN-Index và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, từ đó nghiên cứu đưa ra đề xuất về hàm ý tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam.

Từ khóa: GDP, VN-Index, tăng trưởng kinh tế

4. Quản trị rủi ro cho công ty chứng khoán: Quy chế hướng dẫn thiết lập hệ thống và thực hiện quản trị rủi ro – hoàn thiện 4 lớp bảo vệ cho hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán// Chứng khoán Việt Nam .- 2013 .- Số 174 .- Tr. 13-15.
Nội dung: Trình bày cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị rủi ro, chính sách rủi ro, quy trình quản trị rủi ro.

Từ khóa: Chứng khoán, công ty chứng khoán, rủi ro chứng khoán, quản trị rủi ro

5. Quản trị rủi ro của công ty chứng khoán thông qua quản lý vốn: Kinh nghiệm ở một số nước trên thế giới/ PGS. TS. Tô Kim Ngọc, ThS. Trần Thị Xuân Anh// Chứng khoán Việt Nam .- 2013 .- Số 174 .- Tr. 17-21.

Nội dung: Thực tế cho thấy, việc một số công ty chứng khoán chạy theo lợi nhuận trong điều kiện thị trường chứng khoán Việt Nam còn non trẻ, năng lực và nhận thức về quản trị rủi ro còn hạn chế đã dẫn tới an toàn tài chính của hệ thống các công ty chứng khoán suy giảm mạnh trong khủng hoảng. Điều này cũng đã dẫn đến hàng loạt các vấn đề về an toàn tài chính như mất khả năng thanh khoản, vô hiệu hóa bộ máy kiểm soát… khiến nhiều công ty chứng khoán trên bờ vực phá sản. Hoạt động tái cấu trúc các công ty chứng khoán gặp nhiều khó khăn chính hậu quả của việc chưa coi trọng đúng mức quản trị rủi ro. Bài viết này sẽ giới thiệu một số kinh nghiệm về tăng cường quản trị rủi ro tại công ty chứng khoán thông qua nâng cao hiệu quả quản lý vốn ở một số nước trên thế giới, từ đó đưa ra một số gợi ý đối với Việt Nam.
Từ khóa: Chứng khoán, rủi ro chứng khoán, quản trị rủi ro, quản lý vốn

LUẬT

1. Luật phá sản: Kinh nghiệm từ các nước và bài học cho Việt Nam/ Đào Thị Huyền Anh// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 5 (420) .- Tr. 24-31.
Nội dung: Phá sản doanh nghiệp là một hiện tượng tất yếu khách quan nhằm lành mạnh hóa môi trường kinh doanh. Luật Phá sản Việt Nam ra đời từ năm 1993 và sửa đổi năm 2004. Tuy nhiên thực tế cho thấy các doanh nghiệp tham gia vào luật phá sản rất khiêm tốn, phản ánh Luật Phá sản chưa thực sự phát huy được hiệu quả. Qua phân tích luật phá sản của Hoa Kỳ và một số nước Châu Âu, bài viết đi sâu phân tích những tồn tại và hạn chế của Luật Phá sản Việt Nam, từ đó nêu một số nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm xây dựng Luật phá sản hoàn thiện hơn.

Từ khóa: Luật Phá sản

MÔI TRƯỜNG
1. Bảo vệ tài nguyên và môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở nước ta/ Nguyễn Danh Sơn// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 4 (419) .- Tr. 54-62.

Nội dung: Bài viết đề cập tới một số nhận thức mới về bảo vệ tài nguyên và môi trường gắn với bối cảnh biến đổi khí hậu, phân tích một số vấn đề thực tiễn đặt ra cho công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở nước ta cùng những gợi ý về hướng xử lý, giải quyết.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường

GIÁO DỤC

1. Một số công tác chuẩn bị cho một trường đại học tham gia xếp hạng trên Webometrics/ Đỗ Đình Thái, Hồ Văn Bình, Lê Chi Lan// Khoa học Đại học Sư phạm .- 2013 .- Số 45 (79) .- Tr. 194-200.

Nội dung: Xếp hạng các trường đại học đã và đang là xu thế tiếp cận chiến lược phát triển của các trường đại học, là khuynh hướng hội nhập một cách bình đẳng, thể hiện trách nhiệm và sự tự tin trước sự đánh giá của cộng đồng. Mục tiêu của việc xếp hạng là “hướng tới phục vụ người học trong việc chọn lựa trường” thông qua việc cung cấp các thông tin về trường. Phương pháp xếp hạng dựa trên Webometrics đã thể hiện nhiều ưu điểm vượt trội so với các phương pháp xếp hạng theo phương thức truyền thống và ngày càng được thừa nhận rộng rãi.

Từ khóa: Xếp hạng đại học, chất lượng giáo dục, Webometrics.

2. Xác định giá thành dịch vụ đào tạo trong đổi mới quản lý tài chính giáo dục đại học/ Phạm Văn Trường// Tài chính .- 2013 .- Số 04 (582) .- Tr. 46-48.

Nội dung: Việc đổi mới cơ bản, toàn diện và đúng đắn nền giáo dục Việt Nam là một vấn đề bức thiết. Trong rất nhiều công việc có thể làm thay đổi diện mạo giáo dục Việt Nam, bài viết đề cập tới vấn đề đổi mới căn bản về tài chính trong giáo dục đại học.

Từ khóa: Quản lý tài chính, giáo dục đại học, giá thành dịch vụ đào tạo, đổi mới quản lý tài chính.

NGÔN NGỮ

1. Ảnh hưởng của yếu tố văn hóa tới việc học tiếng Anh của người Việt: Tính chủ quan, tính khách quan/ Phương Thị Thanh Huyền// Ngôn ngữ & đời sống .- 2013 .- Số 4 (210) .- Tr. 26-29.

Nội dung: Trình bày ảnh hưởng của tính Chủ quan – tính Khách quan với việc học và sử dụng giới từ tiếng Anh, với việc sử dụng câu bị động trong văn viết.

Từ khóa: Học tiếng Anh, người Việt, yếu tố văn hóa, tính chủ quan, tính khách quan

2. Các lỗi thường gặp trong văn bản hợp đồng tiếng Việt/ ThS. Trần Thị Thùy Linh// Ngôn ngữ & đời sống .- 2013 .- Số 5 (211) .- Tr. 12-16.
Nội dung: Trình bày các lỗi thường gặp trong văn bản hợp đồng: lỗi chính tả, lỗi dùng từ, lỗi cấu tạo câu và các lỗi khác…

Từ khóa: Hợp đồng, lỗi trong văn bản, tiếng Việt

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1. Bất đẳng thức đơn điệu trong không gian với metric bất định/ Đinh Trung Hòa// Khoa học & công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 2 (7) .- Tr. 13-16.

Nội dung: Xem xét một số bất đẳng thức đơn diện trong không gian với metric bất định.

Từ khóa: Bất đẳng thức đơn điệu, hàm toán tử lồi, hàm toán tử đơn điệu, không gian với metric bất định

2. Nguyên lý kế thừa và một số bài toán dãy bị chặn/ Hoàng Chí Thành// Tin học & điều khiển học .- 2013 .- T.29, Số 1 .- Tr. 79-91.

Nội dung: Đề xuất nguyên lý kế thừa trong việc thiết kế các thuật toán tổ hợp. Dựa trên nguyên lý kế thừa phát triển bài toán dãy bị chặn được đề xuất thành một số bài toán dãy bị chặn dạng đặc biệt và giải quyết chúng bằng các thuật toán ngắn gọn. Áp dụng các thuật toán này cho các bài toán tổ hợp có nhiều ứng dụng như: bài toán tập con, bài toán tập con bội, bài toán tập con k-phần tử và bài toán phân hoạch tập hợp.

Từ khóa: Nguyên lý kế thừa, bài toán dãy bị chặn, bài toán tổ hợp.

ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

1. Cảm biến đo trực tiếp lưu tốc khối lượng khí ga dựa trên công nghệ nhiệt/ Trịnh Lương Miên// Tự động hóa ngày nay .- 2013 .- Số 147 tháng 4 .- Tr. 22-25.
Nội dung: Trình bày rõ thêm về nguyên lý hoạt động và ứng dụng của cảm biến đo trực tiếp lưu tốc khối lượng khí gas dựa trên công nghệ nhiệt.

Từ khóa: Cảm biến, đô trực  tiếp lưu tốc, khối lượng khí gas, công nghệ nhiệt

7. Giải pháp năng lượng bền vững cho viễn thông/ An Vân// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 5 .- Tr. 19-22.

Nội dung: Các xu hướng thải carbon trong ngành ICT; các giải pháp năng lượng bền vững cho ngành ICT

Từ khóa: Viễn thông, năng lượng bền vững, giải pháp

3. Mạng truy nhập băng rộng tích hợp GPON-WiMax đa tầng/ ThS. Dương Thị Thanh Tú// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 4 .- Tr. 14-20.

Nội dung: Giới thiệu về một loại hình mạng truy nhập băng rộng tích hợp quang – vô tuyến cung cấp đồng thời hai loại hình dịch vụ: truy nhập vô tuyến và truy nhập hữu tuyến trên một hạ tầng mạng duy nhất. Trong đó, GPON đóng vai trò backhaul kết nối các trạm cơ sở WiMax phân tán dựa trên kiến trúc tích hợp GPON – WiMax đa tầng.

Từ khóa: Mạng truy nhập băng rộng, GPON, WiMax

4. Một phương pháp nâng cao độ phân giải ảnh dựa trên biến đổi wavelet/ Nguyễn Lê Mai Duyên, Hà Đắc Bình// Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 2 (7) .- Tr. 1-6.

Nội dung: Thông tin quan trọng và cần thiết trong một số trường hợp lại phân số ở các ảnh phân giải thấp của cùng một cảnh hay đối tượng. Tạo ra một ảnh phân giải cao từ một vài ảnh phân giải thấp và khối lượng tính toán ít, các chi tiết và biên được tạo ra nhiều hơn nhưng không tạo thêm các chi tiết quá khác biệt là mục tiêu hướng đến của bài báo. Kết hợp với việc khai thác các hệ số chi tiết, bài báo đưa ra một phương pháp mới khôi phục và nâng cao độ phân giải dựa trên biến đổi Wavelet với ưu điểm là chỉ sử dụng 2 ảnh độ phân giải thấp cho đầu vào. Thực nghiệm cũng đã chứng minh tính hiệu quả của phương pháp đề nghị.

Từ khóa: Biến đổi wavelet, xử lý ảnh, độ phân giải

5. Một số vấn đề về bảo mật đối với các mạng 4G LTE/ Phạm Quang Tuyền// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 4 .- Tr. 8-13.
Nội dung: Trình bày các mối đe dọa bảo mật mạng mới nổi và hiện tại tới các mạng di động, tác động của chúng tới tính toàn vẹn và hiệu năng của mạng, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị giúp các MNO có thể bảo vệ mạng lưới và thuê bao, trong khi đảm bảo hiệu năng mạng và hỗ trợ các dịch vụ giá trị gia tăng mới.
Từ khóa: Bảo mật, mạng 4G LTE

6. Nghiên cứu Statcom ứng dụng cho hệ lai Diesel – gió nhằm nâng cao chất lượng điện năng trong Smart Grid/ Tạ Quang Minh, Nguyễn Đức Huy, Trần Vũ Trung, Phạm Quang Việt, Đỗ Thế Bảo, Đặng Trung Đức, Đào Thị Thủy, Bùi Đăng Thảnh// Tự động hóa ngày nay .- 2013 .- Số 148 .- Tr. 12-16.

Nội dung: Giới thiệu một số kết quart nghiên cứu bước đầu về ứng dụng của hệ STATCOM trong việc nâng cao chất lượng điện năng trong hệ lai Diesel-gió. Các kết quả nhận được mô phỏng với Matlab đã cho thấy hiệu quả của các phương pháp sử dụng.

Từ khóa: STACOM, hệ lai Diesel, gió, chất lượng điện năng, Smat Grid

7. Nghiên cứu sử dụng vật liệu hấp phụ bentonite tái sinh dầu nhớt biến thế thải/ Trần Nhật Tân, Trần Xuân Vũ// Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 2 (7) .- Tr. 46-51.
Nội dung: Một trong những nguồn bổ sung dầu nhớt đáng kể và đem lại hiệu quả kinh tế cao chính là việc tái sinh và đưa vào sử dụng lại một lưu lượng lớn dầu nhớt thải. Tái sinh dầu nhớt thải là một lĩnh vực đem lại hiệu quả kinh tế rất lớn cũng như góp phần đáng kể vào việc bảo vệ môi trường. Nghiên cứu tập trung vào việc đánh giá hiệu quả sử dụng vật liệu bentonite trong phương pháp hấp thụ làm sạch dầu nhớt biến thế thải. Dầu biến thế thải sau khi tái sinh đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật như dầu biến thế mới.

Từ khóa: Dầu nhớt biến thế, hấp phụ, bentonite, tái chế nhớt thải.

XÂY DỰNG

1. Ảnh hưởng của ùn tắc giao thông do sữa chữa đường đến chi phí của người sử dụng đường trong điều kiện Việt Nam/ TS. Vũ Hoài Nam, TS. Nguyễn Việt Phương// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 3 .- Tr. 51-56.

Nội dung: Trình bày tác động của công trường sữa chữa đường đến các thành phần chi phí người sử dụng đường trong điều kiện Việt Nam và đề xuất các bước để tính toán chi phí, bao gồm chi phí vận hành của phương tiện, chi phí chậm xe, và chi phí tai nạn của người sử dụng đường do các hoạt động công trường bảo trì hoặc cải tạo. Nắm vững các yếu tố chính ảnh hưởng đến chi phí người sử dụng đường do công trường có thể giảm thiểu tác động của các hoạt động bảo trì, nâng cấp đối với người sử dụng đường.

Từ khóa: Giao thông đô thị, sữa chữa đường, ảnh hưởng, chi phí, ùn tắc giao thông.

2. Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp tư vấn Quản lý dự án trong giai đoạn hiện nay/ PGS. TS. Lê Hồng Thái// Xây dựng .- 2013 .- Số 2 .- Tr. 89-90.

Nội dung: Trình bày các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp tư vấn quản lý dự án trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Quản lý dự án xây dựng, năng lực cạnh trang, doanh nghiệp tư vấn

3. Các ý kiến về quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211/ TS. Nguyễn Duy Chí// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 3 .- Tr. 26-30.

Nội dung: Từ thực tế khảo sát – thiết kế, bài báo nêu lên những vấn đề cần được xem xét để hoàn thiện trong quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211 và đề xuất những kiến nghị nhằm giải quyết những vấn đề đó

Từ khóa: Áo đường mềm 22 TCN 211, quy trình thiết kế.

4. Dự báo thời gian khởi đầu an mòn thép trong bê tông do phơi nhiễm Clorua/ ThS. Đào Văn Dinh// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 4 .- Tr. 31-33.

Nội dung: Dự báo thời gian khởi đầu ăn mòn thép trong các kết cấu bê tông cốt thép vùng ven biển ở Việt Nam là cơ sở xác định tuổi thọ sử dụng để giúp các nhà quản lý đề ra chiến lược bảo trì thích hợp. Bài báo này đưa ra phương pháp luận dự báo thời kỳ khởi đầu ăn mòn và các thông số ảnh hưởng đến giai đoạn này.

Từ khóa: Kết cấu bê tông cốt thép, ăn mòn thép, phơi nhiễm Clorua

5. Giải pháp nào cải tạo tuyến đường sắt khổ 1.000 mm thành khổ 1.435 mm từ Hà Nội đi TP. Hồ Chí Minh/ Văn Vịnh// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 3 .- Tr. 31-35.

Nội dung: Phân tích các yếu  tố: Tốc độ và ổn định đoàn tàu, tình hình hiện tại về đường sắt trên thế giới, quá trình vận hành tuyến đường và sự cần thiết phải kiểm soát, tránh những sự cố đường sắt, tình hình hiện tại về tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh, các yêu cầu kỹ thuật phải thực hiện khi cải tạo tuyến đường sắt khổ 1000 mm hiện tại thành đường sắt khổ 1435 mm để chạy tàu 150 km/h – 200 km/h. Từ đó đưa ra giải pháp phù hợp.

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng, xây dựng đường sắt, đường sắt khổ 1.000 mm, đường sắt khổ 1.435 mm, giải pháp cải tạo.

6. Hiện trạng và giải pháp cải tạo chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt Việt Nam/ Ban Khoa học Công nghệ - Đường sắt Việt Nam// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 4 .- Tr. 42-44.

Nội dung: Nêu thực trạng cùng một số nguyên nhân và giải pháp có tác động đến chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt Việt Nam.

Từ khóa: Đường sắt, kết cấu hạ tầng, cải tạo chất lượng

7. Luận bàn về thiết kế thành phần bê tông cường độ cao, bê tông chất lượng cao/ GS. TSKH. Nguyễn Thúc Tuyên, ThS. Nguyễn Tiến Trung// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 4 .- Tr. 39-40.

Nội dung: Giới thiệu các thiết kế thành phần bê tông cường độ cao, bê tông chất lượng cao

Từ khóa: Bê tông cường độ cao, bê tông chất lượng cao

8. Mô hình đồng nhất hóa tự tương thích để dự báo ứng xử cơ học của vật liệu đã bị biến dạng dẻo/ Bùi Quang Hiển, Nguyễn Thế Dương, Phạm Xuân Tân, Fafard Mario// Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 2 (7) .- Tr. 7-12.

Nội dung: Mô hình đồng nhất hóa tự tương thích đàn dẻo là một trong những mô hình hiệu quả để nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc vi mô ban đầu đến ứng xử cơ học của các vật liệu hạt. Tuy nhiên việc sử dụng mô hình dựa trên cấu trúc vi mô này chỉ tính đến mối quan hệ Hall-Petch ở cấp độ hạt để nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng của kích thước hạt đến độ bền của vật liệu biến dạng đã bị biến dạng dẻo (gọi tắt là vật liệu biến dạng) không thực sự chính xác do mật độ lệch cũng đóng góp vào độ bền. Bài báo này thực hiện biến đổi mô hình đồng nhất hóa Hill-Hutchinson tự tương thích đàn dẻo để nghiên cứu sự phụ thuộc của ứng xử cơ học và cấu trúc vi mô của vật liệu có biến dạng (đã bị biến dạng dẻo). Do sự biến đổi này, cần phải thực hiện một quy trình tối ưu hóa hai bước để xác định các thông số của mô hình cơ học vi mô. So sánh giữa thực nghiệm và lý thuyết được trình bày để đánh giá tính hiệu quả của mô hình.

Từ khóa: Kéo ống, mô hình tự tương thích, Hall-Petch

9. Một cách tiếp cận độ tin cậy trên cơ sở chuyển đổi từ đại lượng mờ sang đại lượng ngẫu nhiên/ ThS. Nguyễn Hùng Tuấn, GS. TS. Lê Xuân Huỳnh// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2013 .- Số 1 .- Tr. 15-19.

Nội dung: Kiến nghị một cách tiếp cận tính độ tin cậy trên cơ sở áp dụng quy tắc chuyển đổi từ đại lượng mờ của quãng an toàn sang hàm mật độ xác suất, và thiết lập công thức tính độ tin cậy của kết cấu trong trường hợp trạng thái và khả năng có dạng số mờ tam giác. Độ tin cậy tính theo công thức đề xuất được khảo sát, so sánh với mức độ an toàn xác định theo công thức tỷ số diện tích, trong trường hợp trạng thái và khả năng là các số mờ dạng tam giác cân.

Từ khóa: Đại lượng mờ, đại lượng ngẫu nhiên, độ tin cây, kết cấu

10. Một số ảnh hưởng của đường kính và khoảng cách cọc đất gia cố xi măng đến độ lún của hệ nền đất yếu sau gia cố/ ThS. Nguyễn Việt Hùng, GS. TS. Vũ Đình Phụng// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 4 .- Tr. 22-26.

Nội dung: Phân tích ảnh hưởng của đường kính và khoảng cách cọc đất gia cố xi măng đến độ lún của hệ nền đất yếu sau gia cố. Kết quả tính toán cho thấy khoảng cách giữa các cọc và đường kính cọc đất gia cố xi măng có ảnh hưởng đáng kể đến độ lún của nền đất sau gia cố; đặc biệt, khi khoảng cách giữa các cọc xấp xỉ nhỏ hơn hai lần đường kính cọc thì có thể xem xét độ lún của nền đất sau gia cố là đồng nhất.

Từ khóa: Nền đất yếu, cọc đất gia cố xi măng, độ lún, đường kính

11. Một số yêu cầu cơ bản về thiết kế hầm trú ẩn trong căn hộ khép kín ở Singapore/ TS. Nguyễn Ngọc Bá// Khoa học Công nghệ Xây dựng .- 2013 .- Số 1 .- Tr. 3-9.

Nội dung: Giới thiệu một số yêu cầu về thiết kế đối với loại hầm trú ẩn trong căn hộ khép kín và ví dụ minh họa từ một trong các công trình nhà ở cao tầng mà tác giả tham gia thiết kế ở Singapore.

Từ khóa: Hầm trú ẩn, HS, nhà cao tầng

12. Nghiên cứu bài toán đường nối trong quy hoạch mạng lưới đường lý thuyết nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu/ NCS. Phạm Đức Thanh, PGS. TS. Nguyễn Quang Đạo// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 4 .- Tr. 27-30.

Nội dung: Trình bày cơ sở lý thuyết để tính toán khí thải và tiêu hao nhiên liệu của các phương tiện giao thông vận tải theo mô hình Copert III, giải bài toán đường nối của mạng lưới đường lý thuyết theo tiêu chí tổng khí thải nhỏ nhất.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, quy hoạch mạng lưới, đường lý thuyết, bài toán đường nối.

13. Nghiên cứu chế tạo sơn chống thấm thẩm thấu kết tinh gốc xi măng trong phòng thí nghiệm và ứng dụng trong công trình thủy lợi/ TS. Nguyễn Quang Phú// Khoa học công nghệ Xây dựng .- 2013 .- Số 1 .- Tr. 24-28.

Nội dung: Trình bày việc nghiên cứu lựa chọn vật liệu và công nghệ để sản xuất sơn chống thấm thẩm thấu kết tinh gốc xi măng. Sơn được chế tạo có độ bền nén, bền mài mòn, bám dính với bề mặt bê tông và độ chống thấm nước cao. Chất lượng của sản phẩm sản xuất được có thể so sánh với sơn cùng loại nhập khẩu. Loại sơn này có triển vọng ứng dụng để chống thấm cho công trình thủy lợi tại Việt Nam.

Từ khóa: Sơn chống thấm thẩm thấu kết tinh gốc xi măng, chế tạo, công nghệ sản xuất, công trình thủy lợi.

14. Nghiên cứu hiệu quả của kết cấu vách liên hợp thép-bê tông dùng cho nhà cao tầng/ TS. Nguyễn Hồng Sơn// Xây dựng .- 2013 .- Số 03 .- Tr. 75-78.

Nội dung: Trình bày tiêu chuẩn thiết kế kết cấu vách liên hợp thép – bê tông cốt thép: cấu tạo vách liên hợp thép – bê tông, tính toán kết cấu vách liên hợp thép – bê tông; Trình bày hiệu quả của vách liên hợp thép – bê tông: số liệu tính toán, tính tính toán và bố trí thép cho vách bê tông cốt thép thông thường, tính toán và bố trí thép cho vách liên hợp thép – bê tông, so sánh một số chỉ tiêu kỹ thuật của vách bê tông cốt thép…

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng, vách liên hợp thép – bê tông, nhà cao tầng

15. Nghiên cứu lựa chọn và đánh giá cường độ của bê tông xi măng bằng phương pháp thí nghiệm thực nghiệm ứng dụng thiết kế kết cấu mặt đường bê tông xi măng đường cao tốc ở các tỉnh phía Nam/ GVC. TSKH. Trần Quang Hạ, HVCH. KS. Võ Trọng Thọ// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 3 .- Tr. 19-25.

Nội dung: Độ bền của Bê tông xây dựng mặt đường bê tông xi măng, đặc biệt là mặt đường Cao tốc chịu nhiều yếu tố ảnh hưởng của vật liệu như: xi măng, cát, đá, nước, hỗn hợp, phụ gia…, đặc biệt là các trang thiết bị thi công và điều kiện bảo dưỡng trong thời gian đông kết tạo thành cường độ và thời gian sử dụng. Dưới đây, là những nghiên cứu thực nghiệm để lựa chọn các yêu cầu loại Bê tông xi măng và các kiểm toán lại độ bền để có thể ứng dụng xây dựng mặt đường cao tốc bê tông xi măng trong khu vực các tỉnh phía Nam.

Từ khóa: Bê tông xi măng cường độ cao, thiết kế, kết cấu mặt đường, mặt đường cao tốc, các tỉnh phía Nam.

16. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong thi công xây dựng nhà siêu cao tầng/ TS. Trần Viết Tuấn, KS. Diễm Công Huy// Khoa học công nghệ Xây dựng .- 2013 .- Số 1 .- Tr. 33-37.

Nội dung: Trình bày một số kết qủa nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS để kiểm tra độ thẳng đứng, phục vụ bố trí thi công các công trình nhà siêu cao tầng được xây dựng tại Việt Nam. Kết quả đo đạc và tính toán khi sử dụng công nghệ GPS để kiểm tra độ thẳng đứng công trình khi thi công xây dựng nhà Keangnam – Hà Nội.

Từ khóa: Công nghệ GPS, thi công xây dựng, nhà siêu cao tầng

17. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp số trong tính toán ổn định mái dốc nền đường thuộc dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai/ ThS. Hoàng Phương Tùng, KS. Trần Chung// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 4 .- Tr. 16-21.

Nội dung: Tính toán ổn định mái dốc là một trong những công việc quan trọng trong quá trình thiết kế mái dốc nền đường đào, nhất là tuyến cấp cao như dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Việc xác định tính ổn định của mái dốc được đánh giá qua hệ số an toàn và hình dạng của mặt trượt. Thông qua kết quả nghiên cứu và tính toán ổn định mái dốc bằng 3 phần mềm Slopew V7.1; Plaxis V8.2; Flac Slope V5.0, để xác định được hình dạng mặt trượt, hệ số an toàn và sự khai thác kết quả giữa các phần mềm, lựa chọn được một phần mềm phù hợp với nước ta hiện nay và trong tương lai. Đồng thời từ kết quả tính tác giả đã so sánh, đánh giá kết quả và tiến hành đề xuất phương án gia cố mái dốc vừa đảm bảo độ ổn định, kinh tế và mỹ quan của tuyến đường cao tốc này.

Từ khóa: Đường cao tốc, phương pháp số, tính toán ổn định mái dốc, đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai

18. Phân tích ảnh hưởng của hố móng đào sâu đến ổn định móng nông công trình lân cận/ Trần Xuân Thọ, Nguyễn Công Huân// Xây dựng .- 2013 .- Số 01 .- Tr. 52-55.

Nội dung: Trong điều kiện quỹ đất hẹp tại TP. HCM, các công trình cao tầng thường xây dựng sát nhau, hoặc xen lẫn với công trình cấp 3, cấp 4 đã xuống cấp. Đây thật sự là một vấn đề đòi hỏi đơn vị thiết kế và thi công cần có những biện pháp chắn giữ để bảo vệ vách hố đào, đảm bảo công trình an toàn trong quá trình thi công và sử dụng để không gây ảnh hưởng xấu đến các khu vực lân cận đã xây dựng trước đó. Ngoài ra, cũng hết sức lưu ý đến việc hạn chế làm thay đổi tình hình địa chất và thủy văn tại khu vực xây dựng (mực nước ngầm, đất nền bị xáo trộn…) vì những thay đổi này sẽ có những ảnh hưởng rất lâu dài đến các công trình lân cận. Việc thi công kết cấu chắn giữ cho hố móng nhà cao tầng rất đa dạng, phụ thuộc vào từng điều kiện cụ thể, các thiết bị và máy móc xây dựng. Hố móng sâu của công trình “cao ốc CotecCons” được nghiên cứu trong bài báo này.

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng, hố móng đào sâu, móng nông công trình, ổn định, ảnh hưởng.

19. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phân phối tải trọng ngang cho các hệ kết cấu chịu lực trong nhà cao tầng/ Phạm Phú Anh Huy// Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 2 (7) .- Tr. 17-22.

Nội dung: Theo quan điểm truyền thống, tải trọng ngang (tải trọng gió, động đất…) được phân phối cho các hệ kết cấu chịu lực trong nhà cao tầng (khung, vách, lõi…) theo độ cứng. Tuy nhiên, qua nghiên cứu cho thấy rằng, sự phân phối này không chỉ phụ thuộc vào độ cứng của các hệ kết cấu chịu lực mà còn phụ thuộc vào các yếu tố khác. Bài báo đưa ra kết quả nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân phối tải trọng ngang cho các hệ kết cấu chịu lực trong nhà cao tầng.

Từ khóa: Độ cứng của sàn, phân phối tải trọng ngang, nhà cao tầng, kết cấu nhà cao tầng.

20. Quan hệ giữa các thông số cơ học của trụ đất xi măng xác định bằng thí nghiệm trong phòng và hiện trường tại dự án Đại lộ Đông – Tây/ Trần Xuân Lợi// Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 2 (7) .- Tr. 23-30.

Nội dung: Từ các số liệu thí nghiệm trụ đất xi măng trong phòng và hiện trường tại dự án Đại lộ Đông – Tây tác giả tiến hành phân tích, đánh giá, tìm mối tương quan giữa thông số sức kháng nén, mô đun đàn hồi của trụ xi măng (E50, qu) xác định từ thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện trường. Kết quả bài báo sẽ đánh giá sự biến động của mẫu đất trước và sau khi gia cố, giúp kiểm tra số liệu đầu vào của trụ đất xi măng trong quá trình tính toán, thiết kế và góp phần hoàn thiện hơn quy trình kiểm định chất lượng công tác gia cố.

Từ khóa: Trụ đất xi măng, thông số sức kháng nén, mô đun đàn hồi

21. Tính toán khung thép có liên kết nửa cứng theo mô hình đàn – dẻo chịu đồng thời tải trọng động và tải trọng tĩnh/ Nguyễn Tiến Chương, Nguyễn Hải Quang// Xây dựng .- 2013 .- Số 2 .- Tr. 75-78.

Nội dung: Giới thiệu kết quả nghiên cứu tính toán kết cấu khung thép có liên kết nữa cứng theo mô hình đàn – dẻo chịu đồng thời tải trọng tĩnh theo phương đứng và tải trọng động theo phương ngang. Đây là các trường hợp thường gặp trong thực tế.

Từ khóa: Khung thép, nữa cứng, mô hình đàn – dẻo, liên kết.

22. Tối ưu hóa vị trí lắp đặt các cảm biến cảnh báo chất lượng nước trên mạng lưới cấp nước/ ThS. Trần Thị Vân Thư, ThS. Hồ Minh Thông, TS. Lê Đình Hồng// Xây dựng .- 2013 .- Số 2 .- Tr. 83-88.

Nội dung: Nghiên cứu phát triển thuật toán tìm kiếm hòa âm kết hợp với các chương trình Epanet để tính toán thủy lực mạng lưới và phương pháp xếp hạng Pareto-ranking để phân bố hợp lý vị trí các cảm biến chất lượng nước trên mạng lưới. Mô hình bài toán giải quyết hàm đa mục tiêu nhằm tìm kiếm sự thõa hiệp đáng tin cậy giữa thời gian phát hiện các sự kiện gây ô nhiễm là nhỏ nhất khi số lượng sự kiện ô nhiễm được phát hiện đạt nhiều nhất ứng với số lượng cảm biến cho trước….

Từ khóa: Cảm biến cảnh báo, mạng lưới cấp nước, chất lượng nước

23. Thực trạng hoạt động của tư vấn quản lý dự án trong giai đoạn hiện nay/ Phạm Xuân Anh// Xây dựng .- 2013 .- Số 2 .- Tr. 79-82.

Nội dung: Tổng quan về tư vấn quản lý dự án: một số quan điểm về dự án và quản lý dự án, lợi ích của quản lý dự án, hiệu quả hoạt động của tư vấn quản lý dự án; Phương pháp nghiên cứu; Thực trạng công tác tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình tại Việt Nam và trên thế giới.

Từ khóa: Quản lý dự án xây dựng, công trình xây dựng

24. Ứng dụng phương pháp ahp (analytic hieracchy process) xác định các yêu cầu đối với chất lượng thiết kế thuộc gói thầu thiết kế - thi công/ Phạm Hồng Luân, Nguyễn Đình Đạo// Xây dựng .- 2013 .- Số 1 .- Tr. 58-62.

Nội dung: Bài viết tập trung đi sâu vào vấn đề cải tiến chất lượng công trình thực hiện theo phương thức thiết kế - thi công giai đoạn thiết kế. Trong đó, trọng tâm là xác định các yêu cầu đối với chất lượng trong khâu thiết kế. Vì vậy, mục đích của bài báo là tìm ra những yêu cầu chính đối với chất lượng, từ đó góp phần nâng cao chất lượng xây dựng ở giai đoạn thiết kế nói riêng và toàn bộ dự án nói chung thực hiện theo phương thức thiết kế - thi công.

Từ khóa: Thiết kế, thi công, phương pháp ahp, chất lượng thiết kế.

25. Xác định giới hạn sử dụng hệ tọa độ địa diện chân trời địa phương trong trắc địa công trình/ PGS. TS. Đặng Nam Chinh, NCS. Lê Việt Hùng// Khoa học công nghệ Xây dựng .- 2013 .- Số 1 .- Tr. 38-42.

Nội dung: Để sử dụng hệ tọa độ địa diện chân trời x,y,z (hay N, E, U) một cách hợp lý cần xem xét mức độ biến dạng chiều dài và biến dạng góc ngang khi biểu diễn chúng từ mặt Ellipsoid quy chiếu lên mặt phẳng nằm ngang của hệ địa diện chân trời địa phương. Bài báo giới thiệu phương pháp xác định phạm vi khả dụng của hệ địa diện địa phương sử dụng cho công tác trắc địa công trình và đề xuất công thức tính số cải chính biến dạng góc ngang.

Từ khóa: Trắc địa công trình, hệ tọa độ địa diện chân trời, hệ địa diện địa phương, công thức tính số cải chính biến dạng góc ngang

26. Xác định nội lực và chuyển vị đứng vòm CYCLOID chịu nhiều tải trọng tập trung/ NS. Lê Thanh Quang Khải// Khoa học công nghệ Xây dựng .- 2013 .- Số 1 .- Tr. 20-23.

Nội dung: Trình bày cách xác định nội lực và chuyển vị đứng của vòm cycloid phẳng chịu nhiều tải trọng tập trung thẳng đứng theo phương pháp thế năng cực tiểu. Với cách xây dựng này, bài báo đã thiết lập được phiếm hàm cho bài toán vòm trong hai trường hợp là khi xét lực dọc trục và khi xét mô men uốn với trục thực vòm dạng cong.

Từ khóa: Nội lực, chuyển vị đứng, vòm cycloid, phương pháp thế năng cực tiểu.

27. Xây dựng chương trình tự động hóa tính toán mất mát ứng suất trong cầu dầm bê tông cốt thép ứng suất trước theo 22 TCN272-05/ TS. Phạm Văn Thoan// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 4 .- Tr. 9-15.

Nội dung: Trình bày cơ sở lý thuyết, kết quả xây dựng chương trình tự động hóa và ví dụ tính toán các loại mất mát ứng suất trong cầu dầm bê tông cốt thép ứng suất trước theo tiêu chuẩn ngành giao thông vận tải 22TCN272-05.

Từ khóa: Cầu dầm bê tông cốt thép, ứng suất trước, tự động hóa, mất mát ứng suất, tiêu chuẩn xây dựng

KẾ TOÁN

1. Bàn về những vướng mắc trong thông tư quy định xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp/ TS. Nguyễn Anh Hiền// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 4 .- Tr. 28-29.

Nội dung: Làm rõ những vướng mắc của các doanh nghiệp hiện nay khi áp dụng Thông tư 179: Về khoản mục tiền tệ; Tỷ giá nào được sử dụng trong quy đổi ngoại tệ; Vấn đề đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ; Vị trí pháp lý của Thông tư 179…

Từ khóa: Chênh lệch tỷ giá hối đoái, kế toán doanh nghiệp, Thông tư 179

2. Bảng cân đối kế toán – Những điều giám đốc, thành viên hội đồng quản trị hoặc chủ doanh nghiệp cần quan tâm/ PGS. TS. Nguyễn Trọng Cơ// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 4 .- Tr. 22-24.

Nội dung: Tập trung phân tích để làm rõ một số điểm mà Giám đốc, thành viên hội đồng quản trị hoặc chủ doanh nghiệp cần quan tâm nếu muốn các quyết định của mình phù hợp với tình hình tài chính, tài sản của doanh nghiệp.

Từ khóa: Bảng cân đối kế toán, kế toán doanh nghiệp, tài sản doanh nghiệp

3. Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 4 .- Tr. 18-21.

Nội dung: Trình bày nội dung chủ yếu của Quyết định 480/2013/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 ngày 18/3/2013 gồm: Quan điểm, mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ cụ thể; Giải pháp thực hiện chiến lược.

Từ khóa: Kế toán – kiểm toán, chiến lược, tầm nhìn.

4. Hạch toán phòng rủi ro tỷ giá ngoại tệ bằng hợp đồng kỳ hạn/ Nguyễn Mạnh Hiền// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 4 .- Tr. 34-36.

Nội dung: Để phòng ngừa rủi ro do biến động tỷ giá, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể thực hiện các công cụ phòng ngừa như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai hay hợp đồng quyền chọn mua bán ngoại tệ. Phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng kỳ hạn đã được khá nhiều doanh nghiệp thực hiện ở Việt Nam nhưng do thiếu hụt các quy định khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong hạch toán. Bài viết bàn về hạch toán hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ như là một công cụ để phòng ngừa rủi ro theo các quy định của chuẩn mực kế toán quốc tế hiện hành như là một tham khảo cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Từ khóa: Rủi ro tỷ giá, hạch toán, tỷ giá ngoại tệ, hợp đồng kỳ hạn

5. Kế toán phòng ngừa rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng quyền chọn/ Nguyễn Phi Sơn// Khoa học & công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 2 (7) .- Tr. 64-68.


Nội dung: Trình bày sơ lược về hợp đồng quyền chọn và sự cần thiết phải xây dựng nội dung kế toán phòng ngừa rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng quyền chọn. Bài viết cũng trình bày nguyên tắc và phương pháp kế toán phòng ngừa rủi ro tỷ giá khi doanh nghiệp sử dụng hợp đồng quyền chọn. Đây là những nội dung mà chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam chưa xây dựng để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện.

Từ khóa: Hợp đồng quyền chọn, phòng ngừa rủi ro, nguyên tắc kế toán, phương pháp kế toán.

6. Những điểm mới của chính sách thuế xuất, nhập khẩu năm 2013/ Nguyễn Thị Thanh Hằng// Tài chính .- 2013 .- Số 03 (581) .- Tr. 34-35.

Nội dung: Ngày 15/11/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 193/2012/TT-BTC về ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (Biểu thuế 2013). Để góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra của chính sách thuế và giúp tổ chức, cá nhân hiểu rõ những thay đổi của chính sách thuế xuất, nhập khẩu 2013, bài viết đưa ra những thay đổi cơ bản của Biểu thuế 2013 thực hiện từ 01/01/2013.

Từ khóa: Thuế xuất – nhập khẩu, chính sách thuế, Biểu thuế 2013

7. Những hạn chế của dịch vụ kế toán Việt Nam hiện nay/ PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 4 .- Tr. 8-11.

Nội dung: Trình bày vai trò của dịch vụ kế toán Việt Nam hiện nay và những hạn chế; nguyên nhân chính của những hạn chế, kết luận.

Từ khóa: Kế toán Việt Nam, dịch vụ kế toán

8. Phân tích nguyên tắc hoạt động liên tục ảnh hưởng đến các thủ tục kiểm toán/ TS. Chúc Anh Tú// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 4 .- Tr. 30-33.

Nội dung: Trình bày nội dung cơ bản của nguyên tắc hoạt động liên tục và mức độ ảnh hưởng của nó  như thế nào đối với kiểm toán viên và công ty kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán.

Từ khóa: Kiểm toán, nguyên tắc hoạt động liên tục, thủ tục kiểm toán

9. Vai trò của kiểm toán nội bộ trong quản trị rủi ro doanh nghiệp/ TS. Lê Thị Thu Hà// Ngân hàng .- 2013 .- Số 6 .- Tr. 42-45, 48.

Nội dung: Trao đổi về cơ sở luận, kinh nghiệm thực tiễn và các đề xuất nhằm tăng cường vai trò của kiểm toán nội bộ trong quản trị rủi ro doanh nghiệp ở Việt Nam, một số kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý cho Việt Nam.
Từ khóa: Kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro doanh nghiệp

QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Bài học từ một phong cách quản lý Nhật Bản/ TS. Nguyễn Vĩnh Giang// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 192 tháng 6 .- Tr. 88-94.

Nội dung: Tìm hiểu về phương pháp sản xuất tinh gọn, phong cách quản lý đoàn kết và không ngừng sáng tạo đã được phát triển và vận dụng như thế nào đối với người Nhật, những đặc điểm, ưu điểm và hạn chế để có thể vận dụng trong quản lý ở nước ta góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển nhanh chóng.

Từ khóa: Phong cách quản lý, sản xuất tinh gọn, cải tiến không ngừng, tinh thần đoàn kết.

2. Giá trị cảm nhận của khách hàng đối với các ngành dịch vụ trong bối cảnh thị trường B2B/ Phạm Xuân Lan, Bùi Hà Vân Anh// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 272 .- Tr. 45-58.

Nội dung: Xác định các yếu tố tạo ra giá trị khách hàng cảm nhận của ngành dịch vụ trong bối cảnh thị trường B2B (Business to Business). Mô hình nghiên cứu và thang đo được hình thành trên cơ sở lý thuyết và dựa trên kết quả nghiên cứu định tính. Kết quả nghiên cứu đã xác định có 5 nhân tố tác động đến giá trị cảm nhận của khách hàng và được sắp xếp theo thứ tự tầm quan trọng như sau: (1) Danh tiếng; (2) Định hướng của khách hàng; (3) Sự đổi mới; (4) Kỹ năng kỹ thuật và (5) Kỹ năng giao tiếp…

Từ khóa: Giá trị cảm nhận của khách hàng, thị trường B2B, dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác.

3. Giải pháp thực hiện có hiệu quả hoạt động M&A các doanh nghiệp Logistics tại Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Thị Hường// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 191 .- Tr. 46-56.

Nội dung: Bàn về bản chất của mua bán và sáp nhập (M&A), thực trạng và các xu thế M&A giữa các doanh nghiệp logistics ở Việt Nam thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) các doanh nghiệp logistic tại Việt Nam.

Từ khóa: Mua lại doanh nghiệp, sáp nhập doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp, M&A, doanh nghiệp logistics, giá trị cộng hưởng.

4. Marketing địa phương nhằm thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp ở các tỉnh, thành phố Việt Nam (nghiên cứu điển hình trường hợp tỉnh Hà Tĩnh)/ TS. Nguyễn Hoàng Việt// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 192 tháng 6 .- Tr. 56-63.

Nội dung: Bài viết tập trung nghiên cứu một khía cạnh cốt lõi của marketing địa phương là giá trị cung ứng cho các nhà đầu tư của một địa phương được xem xét như thế nào, cấu trúc của chúng trong phối thức marketing địa phương, thực trạng đánh giá marketing địa phương qua chỉ số sức hút đầu tư đối với trường hợp tỉnh Hà Tĩnh và một số hàm ý giải pháp marketing địa phương để nâng cao chỉ số này.

Từ khóa: Marketing địa phương, chỉ số sức hút đầu tư, giá trị cung ứng đầu tư, khu, cụm công nghiệp địa phương.

5. Tăng cường hoạt động truyền thông marketing tích hợp (IMC) trong các doanh nghiệp ở Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Viết Lâm// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 191 .- Tr. 30-39.
Nội dung: Bài viết tập trung trả lời hai câu hỏi: Vì sao và làm thế nào để tăng cường hoạt động truyền thông marketing trong các doanh nghiệp ở Việt Nam? Trình bày về sự cần thiết phải tăng cường hoạt động truyền thông marketing tích hợp trong các doanh nghiệp ở Việt Nam. Một số định hướng và giải pháp tăng cường hoạt động truyền thông marketing tích hợp trong các doanh nghiệp ở Việt Nam.
Từ khóa: Truyền thông, xúc tiến, quảng cáo, khuyến mại, bán hàng cá nhân

6. Vận dụng kinh nghiệm của các nước để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta giai đoạn hiện nay/ PGS. TS. Quyền Đình Hà// Kinh tế & phát triển .-2013 .- Số 191 .- Tr. 70-77.

Nội dung: Trình bày sự cần thiết phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới – bài học kinh nghiệm rút ra đối với nước ta; Thực tế phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nước ta hiện nay; Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam.
Từ khóa: Kinh nghiệm, phát triển, nguồn nhân lực chất lượng cao

7. Xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông – Thực trạng và giải pháp/ NCS. Nguyễn Văn Bình// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 5 .- Tr. 48-51.

Nội dung: Đánh giá thực trạng công tác xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông trong thời gian vừa qua và đề xuất một số giải pháp nhằm củng cố và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông.

Từ khóa: Xây dựng thương hiệu, doanh nghiệp xây dựng, công trình giao thông

KIẾN TRÚC

1. Ứng dụng công nghệ kết cấu thép xây dựng nhà cao tầng/ Vũ Hoàng Minh// Kiến trúc Việt Nam .- 2013 .- Số 4 .- Tr. 30-33.

Nội dung: Sử dụng các giải pháp kết cấu bê tông cốt thép thông thường, công trình cao tầng đòi hỏi kích thước các cấu kiện có thể rất lớn, nặng nề, tốn kém, giảm không gian sử dụng và giảm tính thẩm mỹ, thời gian thi công rất lâu không thể đáp ứng được nhu cầu nhà ở như hiện nay. Công nghệ kết cấu thép là một giải pháp đột phá nhằm hạn chế các nhược điểm trên. Bài viết giới thiệu về công nghệ này.

Từ khóa: Xây dựng nhà cao tầng, công nghệ kết cấu thép

2. Xác định hệ số sử dụng đất tối ưu theo kinh nghiệm quy hoạch đô thị Nhật Bản/ Shigehisa Matsumura// Kiến trúc Việt Nam .- 2013 .- Số 4 .- Tr. 48-51.

Nội dung: Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 cho khu trung tâm hiện hữu Tp. HCM đã được UBND TP. HCM phê duyệt năm 2012. Trong quá trình lập quy hoạch nói trên đã áp dụng rất nhiều kinh nghiệm, kỹ thuật và chuyên môn của Nhật Bản vào việc phát triển không gian đi bộ theo giao thông công cộng, ưu đãi hệ số sử dụng đất bù lại cho hoạt động tạo dựng không gian mở công cộng, tạo cảnh quan bằng cách khai thác những công trình có giá trị lịch sử…Bài viết trình bày quá trình áp dụng kiến thức chuyên môn của Nhật Bản trong việc xác định hệ số sử dụng đất, một trong những yếu tố then chốt trong quy hoạch đô thị ở Nhật Bản. 

Từ khóa: Quy hoạch đô thị, hệ số sử dụng đất, Nhật Bản, Việt Nam

VĂN HỌC
1. Hồ Chí Minh với quan hệ Việt – Mỹ năm 1945/ Lê Thị Huyền Trang// Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 2 (7) .- Tr. 84-88.

Nội dung: Trình bày một cách có hệ thống về mối quan hệ Việt – Mỹ vào thời kỳ tiền khỡi nghĩa. Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ tối cao của Đảng Cộng Sản Đông Dương đã tìm mọi cách để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt – Mỹ vào giai đoạn chuẩn bị cho cuộc Tổng khỡi nghĩa, đặc biệt là trong năm 1945, nhằm tận dụng tối đa sự ủng hộ của lực lượng Đồng minh cho cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam.

Từ khóa: Hồ Chí Minh, quan hệ Việt – Mỹ, năm 1945, Cách mạng tháng Tám

2. Nội dung “Phong tục” và “Lễ nghi” trong Vũ trung tùy bút của Phạm Đình Hổ/ Đặng Phúc Hậu// Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 2 (7) .- Tr. 59-63.

Nội dung: Vũ trung tùy bút (Tùy bút viết trong mưa) của Phạm Đình Hổ là tập tùy bút có nội dung phong phú, sinh động về phong tục và lễ nghi. Từ cách chơi hoa, uống chè, đội nón, mặc áo cho đến cư tang, mộ chí, trợ tế…; từ lễ đội mũ, hôn lễ, lễ tế giao, lễ tang đến lễ nhà miếu, lễ sách phong, thần lễ, tế lễ…đều được Phạm Đình Hổ dày công khảo cứu từ gốc gác cho đến sự hình thành, phát triển và tồn tại. Đặc biệt lồng vào đó là những đánh giá, bình luận sâu sắc bày tỏ tấm lòng, ý thức trách nhiệm của tác giả đối với những giá trị về phong tục tập quán của dân tộc.

Từ khóa: Vũ trung tùy bút, phong tục, lễ nghi.

3. Tương đồng và dị biệt trong chủ đề truyện ngắn Jigokuhen và bi kịch Vũ Như Tô/ Phạm Phú Uyên Châu// Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 2 (7) .- Tr. 52-58.

Nội dung: Bài viết sử dụng phương pháp luận của bộ môn văn học so sánh để góp một cái nhìn về hai tác phẩm: Jikokuhen của nhà văn Nhật Bản Akutagawa và Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng, tập trung vào mấy điểm sau: 1. Xác định sáng tác của Akutagawa Ryunnosuke và Nguyễn Huy Tưởng là tương đồng hay ảnh hưởng dựa trên thời điểm hai tác phẩm ra đời và cơ sở của mối ám ảnh chung của người viết đối với chủ đề của chúng. 2. Phân tích mối quan hệ tương đồng hay dị biệt giữa Jigokuhen và Vũ Như Tô dựa trên biểu hiện chủ đề tương đồng và nét dị biệt trong chính quá trình biểu hiện của chủ đề ấy.
Từ khóa: Văn học so sánh, Akutagawa Ryunosuke, Nguyễn Huy Tưởng

4. Văn bia Quảng Nam – Theo dòng nghiên cứu, học thuật/ Nguyễn Hoàng Thân// Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 2 (7) .- Tr. 76-83.
Nội dung: Văn bia là tư liệu có giá trị trên nhiều phương diện của dân tộc trong quá khứ. Văn bia Quảng Nam đa dạng về văn tự, phong phú về nội dung nhưng chưa được quan tâm, nghiên cứu, khai thác. Bài viết này điểm kê, bình giá quá trình học thuật, nghiên cứu văn bia Quảng Nam.

Từ khóa: Văn bia Quảng Nam, nghiên cứu.

DU LỊCH

1. Ảnh hưởng của các thuộc tính địa phương đến sự hài lòng của doanh nghiệp du lịch tại Nha Trang/ Nguyễn Anh Tuấn, Lê Kim Long// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 271 .- Tr. 36-50.

Nội dung: Nghiên cứu này vận dụng lí thuyết tiếp thị địa phương để đo lường sự hài lòng của các doanh nghiệp trong ngành du lịch tại thành phố Nha Trang đối với những thuộc tính của địa phương. Các thuộc tính này được chia thành 3 nhóm chính: 1. Hạ tầng cơ cở phục vụ du lịch; 2. Chế độ, chính sách, dịch vụ kinh doanh; 3. Môi trường văn hóa, tự nhiên sống và làm việc. Sự hài lòng của doanh nghiệp được thể hiện qua việc doanh nghiệp hoạt động hiệu quả tại Nha Trang với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng như mong muốn, doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh dài hạn và sẵn lòng mở rộng quy mô tại địa phương. Nghiên cứu được thực hiện trên mẫu 235 doanh nghiệp du lịch tại Nha Trang và sử dụng các công cụ phân tích kinh tế lượng để đánh giá độ phù hợp của mô hình, kiểm định các mối quan hệ cũng như đánh giá độ tin cậy và độ giá trị của các thang đo.

Từ khóa: Marketing địa phương, thuộc tính địa phương, sự hài lòng của doanh nghiệp 

2. Bàn về sản phẩm du lịch/ TS. Trịnh Xuân Dũng// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 5 .- Tr. 26-27.

Nội dung: Trình bày mối quan hệ giữa các cơ sở cung ứng sản phẩm cho khách du lịch trong quá trình đi du lịch: tính chất vô hình, tính không thể lưu trữ, tính phối hợp đồng bộ trong dịch vụ du lịch. Tài nguyên và sản phẩm du lịch.

Từ khóa: Sản phẩm du lịch, tài nguyên du lịch, phát triển du lịch

3. Nâng cao vai trò quản lý chất lượng chương trình du lịch/ Trần Dũng Hải// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 5 .- Tr. 28-54.

Nội dung: Trình bày tổng thể về chương trình du lịch, thực trạng kinh doanh tour du lịch ở Việt Nam, giải pháp nâng cao chất lượng quản lý tour du lịch.

Từ khóa: Chương trình du lịch, quản lý chất lượng, kinh doanh du lịch. 

4. Những yếu tố quốc tế tác động đến du lịch Việt Nam/ Nguyễn Văn Lưu// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 5 .- Tr. 51-52.

Nội dung:  Giao lưu và hội nhập quốc tế diễn ra thuận lợi và nhanh chóng, nhưng cũng là cuộc đấu tranh gay gắt để bảo tồn tính đa dạng và bản sắc văn hóa dân tộc. Quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế có khả năng tạo ra những biến đổi lớn về diện mạo, đặc điểm, loại hình du lịch; đồng thời, sự bùng nổ của các phương tiện và công nghệ truyền thông, của công nghệ giải trí cũng tạo nên những tác động cả tích cực và tiêu cực đến đời sống xã hội và công chúng, kéo theo tác động vào sự phát triển du lịch…

Từ khóa: Du lịch Việt Nam, yếu tố quốc tế, hội nhập quốc tế, tác động

5. Tiêu chí nhận dạng khách du lịch nội địa ở Việt Nam/ ThS. Trần Thu Phương, Thái Hưng// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 5 .- Tr. 46-47.
Nội dung: Trình bày các tiêu chí nhận dạng khách du lịch nội địa đã được áp dụng ở một số quốc gia, qua đó đề xuất các tiêu chí nhận dạng khách du lịch nội địa làm cơ sở xây dựng các phương án điều tra thống kê khách du lịch nội địa tại Việt Nam.

Từ khóa: Du lịch Việt Nam, khách du lịch nội địa, tiêu chí nhận dạng

6. Xu hướng nổi trội của du lịch thế giới/ TS. Lê Tuấn Anh// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 5 .- Tr. 48-50.

Nội dung: Phân tích một số xu hướng nổi trội của du lịch thế giới theo bốn nhóm nội dung: chính sách liên quan đến phát triển du lịch; đặc điểm của khách du lịch; quảng bá xúc tiến điểm đến du lịch; phát triển sản phẩm du lịch.

Từ khóa: Du lịch thế giới, xu hướng du lịch, phát triển du lịch, sản phẩm du lịch.
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